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COUNTRY Vietnam
SECTION Fishery products (FFP)

00096
Date of publication

03.01.2024
WARNING Please note that listing pursuant to Article 127 of Regulation (EU) 2017/625 and Commission 

Delegated Regulation (EU) 2019/625 is without prejudice to compliance with other requirements, 
such as those in Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to 
prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations 
(EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 
1093/94 and (EC) No 1447/1999.

Approval number Name Street City Region Activities Remarks IMO Number Publication date
DH 137 Canning Factory - 

Special Aquatic 
Products Joint Stock 
Company 
(SEASPIMEX - 
VIETNAM)

. Binh Chanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DH 146 Pataya Food 
Industries (Vietnam) 
Ltd.

Lot 44, Tra Noc 1 
industrial zone, Tra 
Noc ward

270000 Bình Thủy Cần Thơ PP

DH 149 Highland Dragon 
Enterprise

. 000084 Dĩ An Tỉnh Bình Dương PP

DH 174 Foodtech Joint Stock 
Company 
(FOODTECH JSC)

Hamlet 1, Nhut 
Chanh village

Bến Lức Tỉnh Long An PP

DH 203 HALONG CANFOCO - 
Danang Company 
Limited

Lot C3-4,C3-5,Tho 
Quang Industrial

Son Tra Đà Nẵng PP

DH 226 Everwin Industrial 
Co. LTD

Lot E, Binh Chieu 
industrial zone, Thu 
Duc city, Ho Chi 
Minh city

708000 Quận Thủ 
Đức

Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP 06.02.2023

DH 335 Kien Giang 
Foodstuff Canning 
Joint Stock Company 
(KIFOCAN)

Tac Cau Fishing port 
industrial zone, 
Minh Phong hamlet, 
Binh An village, 
Chau Thanh district, 
Kien Giang province

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP 03.01.2024

DH 358 Phillips Seafood 
(Viet Nam) Co., Ltd

Lots B3-B4 Suoi Dau 
industrial zone, Suoi 
Tan commune Cam 
Lam district,  Khanh 
Hoa province

Cam Lam Khánh Hòa PP 14.09.2023

DH 459 Trinity Viet Nam Co., 
Ltd.-Section I 
(TRIVN-S I)

Tan My Chanh 
Industrial & 
Handicraft Park

861620 Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang PP

DH 528 HUONG GIANG CO., 
LTD

National Rd 80, 
ward 4, Hoa Phu 
hamlet, Mong Tho 
commune

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DH 546 Tin Thinh Co., Ltd . Cam Lam Khánh Hòa PP
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DH 603 Khanh Hoa Canned 

Food Co. Ltd. 
(Khacanfood)

1A rd, Cu Thanh 
hamlet

Diên Khánh Khánh Hòa PP

DH 755 KTC Canned 
Foodstuff 
Manufactory 
(KTCFOOD)

Tac Cau fishing port, 
Binh An commune

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DH 774 Ky Lan Seafood 
Processing Joint 
Stock Company (Ky 
Lan Seafood J.S.C.)

. Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP

DH 836 TRINITY VIETNAM 
CO., LTD. - SECTION 
II (TRIVN-S II)

Tan My Chanh 
Industrial & 
Handicraft Park, My 
Tho city, Tien Giang 
province, Viet Nam

861620 Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang PP

DL 01 Hung Hau 
Agricultural 
Corporation - 
Factory No.1

. Cu Chi District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 02 Factory No. 2 - 
Special Aquatic 
Products Joint Stock 
Company 
(SEASPIMEX - 
VIETNAM)

. Binh Chanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 05 SEAPRODUCTS 
JOINT STOCK 
COMPANY No.5 
(VIETROSCO)

. Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 07 Factory 7, An Giang 
Fisheries Import-
Export joint Stock 
Company - Agifish 
Co.

. Long Xuyên Tỉnh An Giang PP

DL 08 An Giang Fisheries 
Import - Export Joint 
Stock Company, 
Factory 8 (AGIFISH 
CO.)

National road 91, An 
Chau town

950000 Châu Thành Tỉnh An Giang PP

DL 09 Frozen Factory AGF 
9 (Agifish Co)

2222 Tran Hung Dao 
street, Binh Duc 
ward, Long Xuyen 
city, An Giang 
province

Long Xuyên Tỉnh An Giang PP

DL 10 Seafood Specialties 
Processing Factory - 
Danang Seaproducts 
Import Export 
Corporation

. Son Tra Đà Nẵng PP

DL 100 LAM SON Import-
Export Foodstuff 
Joint stock company 
- LAMSON FIMEXCO

Tay Son St, Quang 
Trung ward

Quy Nhơn Bình Định PP
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DL 1001 Tan Thanh Export 

Products Processing 
Enterprise - Hung 
Thinh Seafood 
Import - Export 
Company Limited 
(Hung Thinh 
Seafood Import - 
Export Co., Ltd)

No. 969 Ly Thuong 
Kiet, hamlet 7, ward 
6, Ca Mau city, Ca 
Mau province

970000 Cà Mau Cà Mau PP 04.05.2022

DL 1003 Trung Vy Phat 
Limited Company

Area 3, Highway 63, 
An Phuoc hamlet, 
Binh An commune, 
Chau Thanh district, 
Kien Giang province

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP 04.11.2022

DL 1006 Thai Minh Long 
Seafood Company 
Limited (Factory II) 
– TML SEAFOOD 
(FACTORY II)

Hamlet 5, Ho Phong 
ward, Gia Rai town, 
Bac Lieu province

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP 20.06.2022

DL 1008 Branch Office Of 
Tran Thai Food Joint 
Stock Company 
(TTFOOD)

Lot B3, road No.1, 
Industrial cluster, 
area 3, ward 7, Vi 
Thanh city, Hau 
Giang province

Vị Thanh Tỉnh Hậu Giang PP 20.06.2022

DL 1011 Thuan Duc Import 
Export Trading 
Company Limited Ca 
Mau Branch 
(THUAN DUC CA 
MAU BRANCH)

Nam Dam hamlet, 
Luong The Tran 
commune, Cai Nuoc 
district, Ca Mau 
province

970000 Cái Nước Cà Mau PP 02.08.2022

DL 1017 Frozen Plant -
PATAYA Food 
Industries (Vietnam) 
Limited

Lot 44, Tra Noc 1 
industrial zone, Tra 
Noc ward, Binh 
Thuy district, Can 
Tho city

270000 Bình Thủy Cần Thơ PP 11.10.2022

DL 1018 THE BRANCH OF 
FACTORY - THO 
PHAT FOOD 
PROCESSING ONE 
MEMBER COMPANY 
LIMITED

Block HT-F2-4&5, 
Street 1-Hiep Phuoc 
Industrial Zone, 
Hiep Phuoc 
Commune, Nha Be 
District, Ho Chi Minh 
City

756604 Nhà Bè Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP 11.10.2022

DL 1020 Nha Trang Seafoods-
F89 Joint Stock 
Company Processing 
Plant 2

68B, National Road 
1A Bypass, Ho Phong 
Commune, Gia Rai 
District, Bac Lieu 
Province

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP 04.11.2022

DL 1022 Quang Phu Seafood 
Import Export 
Company Limited

Land plot number 
1358, map sheet 3, 
group 2, An Phuoc 
hamlet, Binh An 
commune, Chau 
Thanh district, Kien 
Giang province

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP 04.11.2022
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DL 1023 Branch of South 

Saigon Food 
Processing Joint 
Stock Company

Lot Q-6A, street 
No.5, extension Long 
Hau industrial park, 
Long Hau commune, 
Can Giuoc district, 
Long An province

861620 Cần Giuộc Tỉnh Long An PP 04.11.2022

DL 1024 Nguyen Thang 
Seafoods Co., Ltd

Vinh Tien hamlet, 
Vinh My A 
commune, Hoa Binh 
district, Bac Lieu 
province

Hòa Bình Bạc Liêu PP 04.11.2022

DL 1026 Vina Pride Seafoods 
Co., Ltd - Workshop 
2

Lot Q-2A, street no.8, 
Long Hau extended 
Industrial Park, 
Long Hau commune, 
Can Giuoc district, 
Long An province

861620 Cần Giuộc Tỉnh Long An PP 28.11.2022

DL 1029 Vietnam Sea 
Cucumber 
Investment 
Corporation – 
Branch

Lot Q4, Street 5A, 
KIZUNA 3 Expansion 
workshop, Section 
K1, Tan Kim 
Extension Industrial 
park, Can Giuoc 
town, Can Giuoc 
district, Long An 
province

861620 Cần Giuộc Tỉnh Long An PP 25.11.2022

DL 1032 Thanh Phu One 
Member Company 
Limited

No 39, Vinh Lac 
hamle, Vinh Thinh 
commune, Hoa Binh 
district, Bac Lieu 
province

Hòa Bình Bạc Liêu PP 06.02.2023

DL 1034 Tinh Thuy Ty 
Seafood Company 
Limited (Tinh Thuy 
Ty Seafood Co., LTD)

Hamlet 14, Vinh My 
B commune, Hoa 
Binh district,  Bac 
Lieu province

Hòa Bình Bạc Liêu PP 06.02.2023

DL 1037 SAO KIM IMPORT 
EXPORT SEAFOOD 
COMPANY LIMITED 
(SAOKIMSEAFOOD)

Lot 2.10H, Street 
No.6, Tra Noc II 
Industrial zone, 
Phuoc Thoi ward, O 
Mon district, Can 
Tho city

O Mon Cần Thơ PP 13.03.2023

DL 1038 Surimi workshop – 
Vinh Hoan collagen

1647, National Road 
30, ward 11, Cao 
Lanh city, Dong 
Thap province

Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp PP 13.03.2023

DL 108 Factory III - Dong 
Phuong Company 
Limited (Dong 
Phuong Co., Ltd.)

Lot 3, Dien Nam - 
Dien Ngoc industrial 
zone, Dien Nam Bac 
ward

563868 Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam PP

DL 1101 THUAN PHAT T&P 
COMPANY LIMITED

Lot A13 - Part of lot 
A11, Hoa Hiep 
industrial park, Hoa 
Hiep Bac ward, 
Dong Hoa town, Phu 
Yen province

Dong Hoa Tỉnh Phú Yên PP 04.11.2022
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DL 1104 NGOC TUAN CUA 

TUNG COMPANY 
LTD

An Hoa 1 Quarter, 
Cua Tung Town, 
Vinh Linh District, 
Quang Tri Province

Vinh Linh Quảng Trị PP 01.12.2022

DL 1107 AMIGO SEAFOOD 
PROCESSING JOINT 
STOCK COMPANY

No. 01 Nguyen Van 
Tuyet, Thuan An 
ward, Hue city, Thua 
Thien Hue province

Huế Thừa Thiên - Huế PP 04.01.2023

DL 1108 VIET SEA VN CO., 
LTD

Khanh Thanh Bac 
Village, Suoi Cat 
Commune, Cam Lam 
District, Khanh Hoa 
province

Cam Lam Khánh Hòa PP 13.03.2023

DL 111 AGREX SAIGON 
FOODSTUFFS JOINT 
STOCK COMPANY 
(AGREX SAIGON)

10 Ben Nghe St, Tan 
Thuan Dong

District 7 Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 113 Ca Mau Seafood 
Processing and 
Service Joint - Stock 
corporation - Cases

. 970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 118 Seaprimexco Viet 
Nam, New sea 
products processing 
factory - FNF - 
(Seaprimexco)

8 Cao Thang St, 
ward 8

970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 12 Song Huong Import 
Export Seafood 
Company 
(Soseafood)

165 Nguyen Sinh 
Cung street, Phu 
Thuong ward

Phú Vang Thừa Thiên - Huế PP

DL 120 An Hoa KISIMEX 
Factory

62 Ngo Thoi Nhiem, 
An Binh ward

Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang PP

DL 121 Ngoc Ha Company 
Ltd. Food processing 
and Trading

. Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

DL 122 HONG PHAT 
SERVICE PRODUCE 
COMPANY LIMITED

21 Ly Nam De street, 
Phuoc Long ward

650000 Nha Trang Khánh Hòa PP

DL 123 Hai Thanh Co., Ltd. Tho Quang 
Seaproducts Service 
IZ

Son Tra Đà Nẵng PP

DL 124 Nigico Co., Ltd - 
Nigico

National road IA, Ho 
Phong ward, Gia Rai 
town, Bac Lieu 
province

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 125 Hai Nam Co. Ltd Nguyen Thong str., 
Phu Hai

Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP

DL 126 Hungca Co. Thanh Binh I.Z. 
National Rd 30

Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 127 Song Tien Seafood 
Corporation (Sotico)

. Tien Giang Tỉnh Tiền Giang PP

DL 130 Minh Hai Jostoco . 970000 Cà Mau Cà Mau PP
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DL 132 Saota Foods Joint 

Stock Company 
(FIMEX VN)

. 950000 Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng PP

DL 133 Vifoods Co. Ltd. - 
Vifood

Dong Xuyen IZ 793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 134 Can Tho Import 
Export Fishery 
Limited Company 
(Cafish Vietnam)

Lot 4, Tra Noc 1 
Industrial 
Processing Zone, Tra 
Noc Ward, Binh 
Thuy District, Can 
Tho City

270000 Bình Thủy Cần Thơ PP

DL 135 Hue Fisheries 
Development Joint-
Stock Company - 
FIDECO

No. 86, Nguyen Gia 
Thieu street, Phu 
Hau ward

Huế Thừa Thiên - Huế PP

DL 14 Southern Fishery 
Industries Company, 
Ltd. (Southvina)

Lot 2.14, Tra Noc 
industrial park 2

O Mon Cần Thơ PP

DL 141 Phu Thanh frozen 
factory

690 National Road 
1A, Tan Phu Thanh 
village

Châu Thành Tỉnh Hậu Giang PP

DL 144 Rach Gia KiSiMex 
Factory

. Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 145 Minh Phu Seafood 
Joint Stock Company 
(Minh Phu Seafood 
Corp)

Industrial Zone 
Ward 8

970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 147 Vinh Hoan 
Corporation (Vinh 
Hoan Corp.)

. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 15 Bien Dong Seafood 
Co., Ltd.

. O Mon Cần Thơ PP

DL 152 Nam Viet Fish 
Freezing Factory, 
Nam Viet 
Corporation

. Long Xuyên Tỉnh An Giang PP

DL 153 Thong Thuan Cam 
Ranh Seafood Joint 
Stock Company - 
Factory 1

Lot A 12-13, Suoi dau 
industrial zone

Cam Lam Khánh Hòa PP

DL 154 Minh Chau Import – 
Export Seafood 
Processing Company 
Limited – Minh Chau 
Co., Ltd

Hoa Trung 970000 Cái Nước Cà Mau PP

DL 155 Hong Ngoc Trading, 
Service And 
Production Co., Ltd - 
Hong Ngoc Seafood 
Production Factory 
(HNFISHCO)

National road 91, 
Binh Hung 2 hamlet, 
Binh My village

Chau Phu Tỉnh An Giang PP

DL 159 Thai Tan Seafood 
Factory

176 National 
highway 1, ward 7, 
Soc Trang city, Soc 
Trang province

950000 Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng PP
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DL 16 Seaprodex - Factory 

16
No.4 Phan Chu Trinh Quy Nhơn Bình Định PP

DL 160 Kien Hung Joint 
Stock Company VN - 
Thanh Loc Factory

Lot B4-B5, 1st street, 
Thanh Loc 
Industrial zone, 
ThanhLoc village

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 162 New Dragon Seafood 
Factory - Soc Trang 
Seafood Factory - 
Stapimex

220 Nat Rd 1A, ward 
7

950000 Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng PP

DL 166 Viet Long kien Giang 
Limited Company 
(VIETLONGKG)

. Kiên Lương Tỉnh Kiên Giang PP

DL 167 Trung Son Corp. . Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 17 Nhatrang 
Seaproduct 
Company (Nhatrang 
Seafoods) - Nhatrang 
Seafoods - F17 

58B Hai Thang Tu 
ST., Vinh Hai

650000 Nha Trang Khánh Hòa PP

DL 171 Five Stars Seafoods 
Joint Stock Company 
- FISSCO

Thanh Khe village, 
Thanh Trach 
commune, Bo Trach 
district, Quang Binh 
province

Bo Trach Tỉnh Quảng Bình PP 11.10.2022

DL 176 Vinh Loc food 
processing & trading 
company limited - 
Vilfood Co., Ltd

. Binh Chanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 178 Camau Seafood 
Factory No. 4 
(Camimex)

224 Cao Thang, 
Precinct 8

970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 18 Indian Ocean One 
Member Company 
Limited - Indian 
Ocean Seafood 
Freezing Factory N.V

Industrial zone, Thoi 
Thuan ward

270000 Thốt Nốt Cần Thơ PP

DL 181 Van Phat Workshop 
- Van Duc Tien Giang 
Food Export 
Company

Dong Hoa hamlet, 
Song Thuan 
commune

Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

DL 183 Mekong fisheries 
joint stock company 
- Mekongfish Co.

. 270000 Bình Thủy Cần Thơ PP

DL 184 Tan Khoi Seafood 
Company Limited 
(TAN KHOI 
SEAFOOD CO.,LTD)

Hamlet 2, ward 1 970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 186 Vietnam fish one 
Co., Ltd

Km 2087+500, 
National road 1A, 
Long Thanh ward, 
Phung Hiep district, 
Hau Giang province

910000 Phung Hiep Tỉnh Hậu Giang PP
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DL 189 Investment 

Commerce Fisheries 
Corporation - 
INCOMFISH 
Corporation, 
Seafood And 
Foodstuff 
Processing, Factory 
N° 2

. Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 190 Tho Quang Seafood 
Processing And 
Export Company

. Son Tra Đà Nẵng PP

DL 192 Hai Thuan export 
seaproduct 
processing Co., Ltd 
(Hai Thuan Co., LTD)

Lot no 8-9, Phan 
Thiet fishing port

Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP

DL 193 Viet Nhat Factory 
(VNF)

. Binh Chanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 195 Eastern Sea Co., Ltd 
Brand: ESC

. 793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 196 Seaprimexco Viet 
Nam, New 
seaproducts 
processing factory - 
FNF 2 (Seaprimexco)

. 970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 199 Saota Seafood 
Factory

. 950000 Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng PP

DL 200 Quoc Viet 
Seaproducts 
Processing Trading 
& Import - Export 
Corporation

444 Ly Thuong Kiet 
street, ward 6

970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 206 Long Toan Company . Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh PP

DL 207 Nhat Nguyen Foods 
Co., Ltd

National road 1 A, 
Cam Thinh Dong

Cam Ranh Khánh Hòa PP

DL 209 Nguyen Chi Aquatic 
Product Trading 
Company Limited 
(NC Aquatic Product 
Trading Co., Ltd)

Lot 20A, road No. 8, 
Tan Tao industrial 
zone

Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 218 Eastern Sea Fishery 
Joint Stock Company

Lot B, Phan Thiet 
fisheries processing 
zone, Lac Dao ward

Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP

DL 22 Ben Tre 
Aquaproduct Import 
and Export Joint 
Stock Company - 
Aquatex Bentre

. 861620 Châu Thành Tỉnh Bến Tre PP

DL 223 TAN PHAT FOODS 
CORPORATION – 
TUY HOA BRANCH

Lot C7, Hoa Hiep 
industrial park, Hoa 
Hiep Trung town

Dong Hoa Tỉnh Phú Yên PP
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DL 224 Phuong Anh Seafood 

Processing Import & 
Export Joint Stock 
Company (PHUONG 
ANH SEAFOOD)

Lung Sinh hamlet, 
Dinh Thanh 
commune, Dong Hai 
district, Bac Lieu 
province

Dong Hai Bạc Liêu PP 07.08.2023

DL 229 Phuc Tam Loi 
Fisheries Import-
Export Co., Ltd

Binh Duc 5 village, 
Binh Duc ward

Long Xuyên Tỉnh An Giang PP

DL 230 Workshop I, 
Namcan 
Seaproducts Import 
and Export Joint 
Stock Company - 
Seanamico

. 970000 Năm Căn Cà Mau PP

DL 231 Seaprimexco Viet 
Nam, Dam Doi 
seaproducts 
processing Factory-
FDD (Seaprimexco)

. 970000 Đầm Dơi Cà Mau PP

DL 232 QUANG BINH Co., 
Ltd

Hamlet 11, Song Doc 
town

970000 Trần Văn 
Thời

Cà Mau PP

DL 236 Viet Nhan Co., Ltd. . 000084 Dĩ An Tỉnh Bình Dương PP

DL 239 Hung Hau 
Agricultural 
Corporation - 
Factory No.3

Zone C, Sa Dec 
industrial zone, Tan 
Quy Dong ward

270000 Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 240 Bac Lieu Fisheries 
Joint Stock Company 
(Bac Lieu Fis)

. 970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 241 Phan Thiet Factory 
(THAIMEX)

75-77 Thi Sau St, 
Hung Long

Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP

DL 243 Evertrust Foods 
Company Limited 
(EVERTRUST FOODS 
CO., LTD)

. Cam Ranh Khánh Hòa PP

DL 25 Ca Mau Frozen 
Seafood Processing 
Import Export 
Corporation 
(Camimex)

333 Cao Thang, 
Precinct 8

970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 26 Vinh Phuoc Food 
Company Limited 
(VP Food.,ltd)

An Phu hamlet, An 
Nhon ward, Chau 
Thanh District, Dong 
Thap province

Chau Thanh Tỉnh Đồng Tháp PP 16.05.2022

DL 260 Mai Linh Company 
Limited (Mai Linh 
Co. Ltd)

1774, 30/4 St, Ward 
12

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 266 Ngoc Tung Co. Ltd. . 793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 267 Hai Long Seafood 
Joint Stock Company

1752, Vo Nguyen 
Giap street, ward 12

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 27 Asia Pangasius Co., 
Ltd.

. 861620 Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang PP
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DL 28 Ba Tri Seafood 

Factory (B.T 
Seafood)

. 861620 Ba Tri Tỉnh Bến Tre PP

DL 286 Seaproducts 
Processing 
Enterprise, ConDao 
Seaproducts and 
Import Export Joint 
Stock Company 
(COIMEX)

1738, 30/4 St, ward 
12

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 29 Nam Can 
Seaproducts Import 
And Export Joint 
Stock Company - 
Seanamcan

. 970000 Năm Căn Cà Mau PP

DL 293 PANGA MEKONG 
SEAFOOD 
PROCESSING 
FACTORY - BAN VA 
TOI FOODS 
CORPORATION 
BRANCH IN CAN 
THO (PANGA 
MEKONG FACTORY -
BNT FOODS CORP. 
BRANCH)

Lot 19A5-2, road 3, 
Tra Noc industrial 
zone, Binh Thuy 
district, Can Tho city

270000 Bình Thủy Cần Thơ PP

DL 295 Ca Mau Seafood 
Processing&service 
Joint Stock 
Corporation (Cases)

. 970000 Trần Văn 
Thời

Cà Mau PP

DL 297 Lien Viet Seaproduct 
Import Export Joint 
Stock Company 
(LIEN VIET 
SEAPRODEXIM-EX., 
JSC)

14A, Tan Dien 
hamlet, Giuc Tuong 
village

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 307 MOWI VIETNAM 
COMPANY LIMITED 
(MOWI)

102/6 Road No 2, 
Long Binh (AMATA) 
Industrial Park, 
Long Binh Ward

Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai PP

DL 308 Hung Vuong 
Corporation (HV 
Corp.)

Block 44 ,My Tho 
Industrial Zone 

861620 Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang PP

DL 31 Workshop 2, Cuu 
Long Seaproducts 
Company - 
Workshop 2, Cuu 
Long Seapro

36 Bach Dang Street, 
Ward 4, Tra Vinh 
City, Tra Vinh 
Province, Vietnam

Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh PP

DL 311 An My Fish Joint 
Stock Company - 
ANMYFISH CO)

Lot A2-A3, Phu Hoa 
I.Z.

Thoai Son Tỉnh An Giang PP

DL 312 Hop Tan Seafood 
Corp.

LOT 19, STREET NO. 
8, TAN TAO 
INDUSTRIAL PARK, 
WARD TAN TAO A, 
BINH TAN DISTRICT, 
HOCHIMINH CITY, 
VIETNAM.

Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP
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DL 314 Dragon Waves 

Frozen Food Factory 
Co. LTD (DRAGON 
WAVES)

Lot C3, C4, C5, C6 
and a part of C7, 
Suoi Dau industrial 
zone, Suoi Tan 
Ward, Cam Lam 
district,  Khanh Hoa 
province

Cam Lam Khánh Hòa PP 11.10.2022

DL 315 Sakura Food Co. LTD Lot I1-I2, Suoi Dau 
industrial zone, Suoi 
Tan commune

Cam Lam Khánh Hòa PP

DL 317 Seagift Company 
Ltd.

7/9 Binh Duc 2, Binh 
Hoa ward, Thuan An 
city, Binh Duong 
province

000084 Thị xã Thuận 
An

Tỉnh Bình Dương PP

DL 318 Hai Vuong Company 
Limited (HAVUCO)

Lot B13-B14, Suoi 
Dau industrial zone, 
Suoi Tan ward

Cam Lam Khánh Hòa PP

DL 32 Frozen Seafoods 
Factory N° 32 - 
Thuan Phuoc 
Seafoods And 
Trading Corporation

Tho Quang I.P.Z. 
seafoods

Son Tra Đà Nẵng PP

DL 321 Minh Qui Seafood 
Co. LTD

. 970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 322 Hoang Phuong 
Seafood Factory - 
Branch of Utxi 
Aquatic Products 
Processing 
Corporation

No.24 Provincial 
road No.934, Ha Bo 
Hamlet, Tai Van 
village, Tran De 
district, Soc Trang 
province

950000 Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng PP 04.01.2023

DL 325 Cantho Seafood 
Export - Caseafood

. 270000 Bình Thủy Cần Thơ PP

DL 326 Workshop 1 - 
CuuLong 
Seaproducts 
Company 
(CUULONG SEAPRO)

36 Bach Dang street, 
ward 4

Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh PP

DL 327 Phu Thanh Seafoods 
Foodstuffs - Phu 
Thanh Seafoods

. Chau Thanh A Tỉnh Hậu Giang PP

DL 33 HUNG PHUC THINH 
FOOD JOINT STOCK 
COMPANY (PTFOOD)

09 Hung Vuong 
street, My Tho 
hamlet, My Quy 
ward

Long Xuyên Tỉnh An Giang PP

DL 336 FoodTech JSC – Phu 
Yen Branch

Lot B5 and B6 
Industrial park, 
Dong Hoa district, 
Phu Yen province

Dong Hoa Tỉnh Phú Yên PP

DL 34 Baseafood 1 
Company Limited

. Bà Rịa Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 340 TFC Factory - Thuan 
Hung Fisheries 
Company

. 270000 Cái Răng Cần Thơ PP
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DL 343 Trang Khanh 

Trading Company 
Limited (TRANG 
KHANH SEAFOOD 
Co. Ltd)

99 Lo Ren St Bạc Liêu Bạc Liêu PP

DL 344 Huy Nam Seafoods 
Co. Ltd.

Chau Thanh district, 
Kien giang province

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 345 Viet Foods Co., Ltd 
(VF)

Lot 14, Tra Noc 1 
industrial park

270000 Bình Thủy Cần Thơ PP

DL 347 Factory 2-Lien Loc 
Phat Joint Stock 
Company (LIEN LOC 
PHAT JSC)

861 national road 
91, Thoi Thanh 1 
area, Thoi Thuan 
ward, Thot Not 
district, Can Tho city

270000 Thốt Nốt Cần Thơ PP

DL 349 Viet I-Mei frozen 
Foods Co. Ltd.

N° 281, Nat Rd 1A, 
Nhan Dan B hmlet, 
Tan Phong

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 350 Gallant Ocean (Viet 
Nam).,JSC

Lot B10 - B11, Suoi 
Dau industrial zone, 
Suoi Tan commune, 
Cam Lam district, 
Khanh Hoa province

Cam Lam Khánh Hòa PP 02.08.2022

DL 351 CAMAU SEAFOOD 
FACTORY NO.5

999 Ly Thuong Kiet 
street, ward 6

970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 354 Godaco Seafood MY THO 
INDUSTRIAL ZONE

Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

DL 355 Van Duc Food 
Company Limited

. Binh Chanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 356 Workshop No 3, Hai 
Nam Co., Ltd

. Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP

DL 360 Agifish Food 
Processing Factory

. Long Xuyên Tỉnh An Giang PP

DL 362 Hai Viet Corporation 
(HAVICO)

. 793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 364 Thang Loi Frozen 
Food Enterprise 
(VIEFOOD)

Lot 4-6-8 road 1A, 
Tan Tao industrial 
zone, Tan Tao A 
ward

Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 365 Tay Do Seafood 
Enterprise

. Chau Thanh A Tỉnh Hậu Giang PP

DL 366 SAIGON Food Joint 
Stock Company 
(SAIGON FOOD JSC)

Lot C24 - 24B/II, 
C25/II, Street No. 2F, 
Vinh Loc industrial 
park, Vinh Loc A 
ward, Binh Chanh 
district, Ho Chi Minh 
city

Binh Chanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP
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DL 368 Investment 

Commerce Fisheries 
Corporation - 
Incomfish 
Corporation. 
Seafood And 
Foodstuff 
Processing, Factory 
N° 3

. Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 369 Mekong Delta Food 
Factory (Caseamex)

. O Mon Cần Thơ PP

DL 370 Cuu Long fish joint 
stock company (CL-
Fish Corp.)

No.90, Hung Vuong 
street, My Tho 
hamlet, My Quy 
ward

Long Xuyên Tỉnh An Giang PP

DL 371 Sunrise Corporation 
(SUNRISE CORP)

National road 91, An 
Thoi hamlet, My 
Thoi ward, Long 
Xuyen city, An 
Giang province

Long Xuyên Tỉnh An Giang PP 19.07.2022

DL 373 Thong Thuan Cam 
Ranh Seafood Joint 
Stock Company - 
Factory 2

Lot A12, A13, Suoi 
Dau industrial zone

Cam Lam Khánh Hòa PP

DL 374 Workshop I 
Seaprodex Minh Hai

. Bạc Liêu Bạc Liêu PP

DL 375 Seaprimexco Viet 
Nam, Song Doc 
seaproducts 
processing factory - 
FSD (Seaprimexco)

169, ward 7, Song 
Doc townlet

970000 Trần Văn 
Thời

Cà Mau PP

DL 376 QVD Aquaculture 
Joint Stock Company

Lot C, Sa Dec 
industrial zone, Tan 
Quy Dong ward

270000 Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 380 Go Dang An Hiep 
One member 
Company Limited 
(GODACO AN HIEP)

Lot A 19-20, An Hiep 
industrial zone, An 
Hiep commune

861620 Châu Thành Tỉnh Bến Tre PP

DL 381 Trang Corporation - 
Trang Corp

. Nha Be District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 384 Pacific Seafood 
Freezing Factory N.V 
- Nam Viet 
Corporation

Hung Vuong road, 
My Quy industrial 
zone, My Quy ward, 
Long Xuyen city, An 
Giang province

Long Xuyên Tỉnh An Giang PP

DL 385 Tin Thinh Co., Ltd Lot F1, Suoi Dau IZ Cam Lam Khánh Hòa PP

DL 386 Hung Vuong 
Corporation (HV 
Corp.) - Workshop II

Block 45-46, My Tho 
Industrial Zone, My 
Tho City, Tien Giang 
Province

861620 Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang PP 04.01.2023

DL 387 Hasa Seafood 
Corporation 
(HASACO)

Thoi Thanh area, 
Thoi Thuan ward

270000 Thốt Nốt Cần Thơ PP

DL 388 OCEAN BLUE CO., 
LTD

Quang Phu 
Industrial Zone

Quang Ngai Quang Ngai PP 35
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DL 389 Hai Thanh Food Co., 

Ltd
. Nha Be District Thành phố Hồ Chí 

Minh
PP

DL 39 TRUONG PHAT 
SEAFOOD JOINT 
STOCK COMPANY

Lot 6A, Main road, 
Tra Noc industrial 
zone 1, Tra Noc 
ward, Binh Thuy 
district, Can Tho city

270000 Bình Thủy Cần Thơ PP

DL 390 Phuoc Hung Seafood 
Factory - Van Duc 
Food Company 
Limited

. Binh Chanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 391 THANH DOAN 
FISHERIES IMPORT - 
EXPORT JOINT 
STOCK COMPANY 
(THADIMEXCO)

01A Truong Phung 
Xuan street, ward 8, 
Ca Mau city, Ca Mau 
Province

970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 394 NHA TRANG 
SEAPRODUCT 
COMPANY 
(NHATRANG 
SEAFOODS) - 
Nhatrang Seafoods - 
F.394

01 Phuoc Long 
street, Phuoc Long 
ward

650000 Nha Trang Khánh Hòa PP

DL 400 NVD Seafood 
Company Limited - 
Kien Giang Branch 
(NVD SEAFOOD CO., 
LTD)

Tac Cau fishing port 
industrial zone, 
Chau Thanh district, 
Kien Giang province

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 401 Tac Van Frozen 
Seafood Processing 
Export Company - 
Tacvan Seafoods Co.

. 970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 402 Duong Ha 
Processing Trading 
Seafood Company 
Limited (DUONG HA 
Co., Ltd.

1705, 30/4 st, ward 
12

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 405 Vinh Quang 
Fisheries Corp.- 
VQFC

. 861620 Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang PP

DL 406 Khanh Hoang 
Seaprex Co., Ltd.

Port  hamlet, Tran 
De village, Tran De 
district, Soc Trang 
province

950000 Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng PP 07.06.2023

DL 408 Atlantic Seafood 
Freezing Factory N.V

Lot A4, I.Z., Thoi 
Thuan ward

270000 Thốt Nốt Cần Thơ PP

DL 409 Kien Cuong Seafood 
Processing Import-
export Joint Stock 
Company (Kien 
Cuong Seafood)

TAC CAU FISHING 
PORT, CHAU THANH 
DISTRICT, KIEN 
GIANG PROVINCE, 
VIETNAM

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 411 Viet Shrimp 
Corporation

No. 99, Kim Cau 
hamlet, Vinh Trach 
village

Bạc Liêu Bạc Liêu PP
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DL 421 My Son Seafoods 

Factory-Thuan 
Phuoc Seafoods And 
Trading Corporation 
(Thuan Phuoc 
Corporation)

. Son Tra Đà Nẵng PP

DL 422 Asia Foods Import 
Export Corporation 
(AFOODS)

. Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

DL 423 Hanaco, Ltd 
(HANACO)

Lot 16A9, Tra Noc I 
industrial zone

270000 Bình Thủy Cần Thơ PP

DL 428 Dong Phuong Co.,Ltd Lot 3, Dien Nam - 
Dien Ngoc industrial 
zone, Dien Nam Bac 
ward

563868 Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam PP

DL 429 Viet Nam Rich 
Beauty Food 
Company Limited 
(RB Co., LTD.)

Tan Son fish 
harbour, Quang 
Lang Doai Village, 
Thuy Hai Commune, 
Thai Thuy District, 
Thai Binh province

Thai Thuy Tỉnh Thái Bình PP 04.01.2023

DL 431 Hoang Phong 
Seafood Factory - 
Branch of Utxi 
Aquatic Products 
Processing 
Corporation

No.24 Provincial 
road No.934, Ha Bo 
Hamlet, Tai Van 
village, Tran De 
district, Soc Trang 
province

950000 Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng PP 04.01.2023

DL 433 Phuong Dong Food 
Processing Export 
Co., Ltd

Lot 17D, street 5, Tra 
Noc industrial zone 
I, Tra Noc ward 

270000 Bình Thủy Cần Thơ PP

DL 435 Lotus Food And 
Processing Joint 
Stock Company 
(Lotus Food JSC)

. Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 438 Co May Seafood 
Joint Stock Company 
(CO MAY JSC)

1738, Vo Nguyen 
Giap street, ward 12

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 44 Ngoc Thai Company 
Limited - Ngoc Thai 
Co., Ltd.

. 950000 Long Phú Tỉnh Sóc Trăng PP

DL 440 NT Seafoods 
Corporation

. Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 447 An Phu Factory-Soc 
Trang Seafood Joint 
Stock Company 
(Stapimex)

. 950000 Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng PP

DL 448 Frozen seafood 
processing factory  - 
DAI THUAN FOOD 
CORPORATION (Dai 
Thuan food)

Luong Hoa hamlet, 
Vinh Luong 
commune, Nha 
Trang city, Khanh 
Hoa province

650000 Nha Trang Khánh Hòa PP 28.01.2022

DL 449 Minh Dang Co., Ltd. 83, Provincial street 
934, My Xuyen town, 
My Xuyen district, 
Soc Trang province

950000 Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng PP
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DL 457 Phuoc An Co., 

Ltd.(FACOL)
Lang Cat hamlet, 
Tan Hai village

270000 Tân Thạnh Tỉnh Long An PP

DL 461 NTSF Seafoods Joint 
Stock Company 
(NTSF SEAFOODS)

Lot  C1, C2, C3, C4, 
C5, Thot Not 
industrial zone, Thoi 
Thuan ward

270000 Thốt Nốt Cần Thơ PP

DL 462 Workshop II - Ha 
Noi - Can Tho 
Seafood Joint Stock 
Company 
(HACASEAFOOD)

MAIN ROAD, TRA 
NOC INDUSTRIAL 
PARK II

O Mon Cần Thơ PP

DL 47 Thanh Hoa Fishery 
Import-export Joint 
Stock Company 
(Hasuvimex)

Lot E, Le Mon 
industrial zone, 
Quang Hung ward

Thanh Hóa Thanh Hóa PP

DL 470 Hoa Trung Seafood 
Corporation - Hoa 
Trung

. 970000 Cái Nước Cà Mau PP

DL 471 Dai Thanh Seafoods 
- Dathaco

. Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

DL 472 South Pacific Fishery 
Co., Ltd. (SOFIS Co., 
Ltd)

. Đức Hòa Tỉnh Long An PP

DL 473 Nguyen Tien 
Seafood 2 Company 
Limited (Nguyen 
Tien Seafood 2 Co., 
Ltd)

1007/34 30/4 street, 
Ward 11

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 476 Godaco Seafood Lot 25, My Tho IZ 861620 Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang PP

DL 478 TG FISHERY 
HOLDINGS 
CORPORATION

Block IV-8, Zone A1, 
Sa Dec industrial 
Zone, An Hoa ward

270000 Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 479 I.D.I 
INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT 
AND INVESTMENT 
CORPORATION

. Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 481 Golden Shrimp 
Seafood Joint Stock 
Company (Golden 
Shrimp JSC) 

. Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên PP

DL 483 CADOVIMEX II 
Freezing Factory N°. 
1 - CADOVIMEX II 
Seafood Import - 
Export And 
Processing Joint 
Stock Company

Lot III-8, Zone C 
extended, Sa Dec 
industrial zone, Tan 
Khanh Dong 
commune, Sa Dec 
city, Dong Thap 
province

270000 Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp PP 11.10.2022
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DL 484 Export Seaproducts 

Processing 
Enterprise III - 
Branch (Workshop 
1) - Province Baria 
Vungtau Seafoods 
Processing and 
Import - Export Joint 
Stock Company 
(BASEAFOOD)

An Hai hamlet, Loc 
An town, Dat Do 
district, Ba Ria Vung 
Tau province

Đất Đỏ Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 487 Ngoc Xuan Seafood 
Corporation (Ngoc 
Xuan Seafood Corp.)

Dong Hoa Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

DL 489 To Chau Joint Stock 
Company (TO CHAU 
JSC)

1553 Highway 30 
hamlet 4

Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 49 Quang Ninh Aquatic 
Products Export 
Joint Stock Company 
No 2 (Aquapexco)

10 Area, Quang Yen 
ward

Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh PP

DL 491 Huy Phong Seafood 
A Member Limited 
Company (HUY 
PHONG SEAFOOD 
CO., LTD)

Khuc Treo A hamlet, 
Tan Phong 
commune

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 493 Minh Thang 
Seafoods Co., Ltd

487 group 20 Doi Ma 
II hamlet

Go Cong Dong Tỉnh Tiền Giang PP

DL 494 Trung Son Hung Yen 
Foodstuff 
Corporation - 
TRUNG SON CORP.

Nhu Quynh Vân Lâm Tỉnh Tuyên Quang PP

DL 499 Seavina Joint Stock 
Company (SEAVINA)

Lot 16A-18, Tra Noc 
1 Industrial zone, 
Tra Noc Ward, Binh 
Thuy District

270000 Bình Thủy Cần Thơ PP

DL 500 Workshop 3 - Vinh 
Hoan Corp.

National road 30, 
ward 11, Cao Lanh 
city, Dong Thap 
province

Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 502 Thien Phu Export 
Seafood Processing 
Company Limited 
(Thien Phu Seafood)

No. 199 Xom Moi 
hamlet, Tan Thanh 
ward, Gia Rai town, 
Bac Lieu province

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 504 Bach Linh Seafood 
Import-export A 
Member Limited 
Company 
(BACHLINHIMEXCO)

398 Khuc Treo A 
hamlet

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 506 Seaprodex Da Nang -
Sontra Foodstuff 
Processing Factory

Da Nang fisheries 
service I.Z.

Son Tra Đà Nẵng PP

DL 51 Ca Mau Seafood 
Processing & Service 
Joint Stock 
Corporation (CASES) 
- Kien Giang Branch

. Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP
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DL 511 Van Duc Tien Giang 

Food Export 
Company

. Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

DL 512 Minh Cuong Seafood 
Import-export 
Processing Joint 
Stock Company (MC 
SEAFOOD)

254 National Rd 1A, 
hamlet 3

970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 515 Quang Minh Seafood 
Co. Ltd (QUANG 
MINH SEAFOOD)

Lot 2.20A, Tra Noc 2 
I.Z.

O Mon Cần Thơ PP

DL 518 Europe Joint Stock 
Company (EJS Co.,)

Lot 69, My Tho 
industrial zone, Binh 
Tao hamlet, Trung 
An commune, My 
Tho city, Tien Giang 
province

861620 Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang PP

DL 521 Taccau Seaproducts 
Joint Stock Company 
(KICOIMEX)

Tac Cau fishing port Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 523 HOA THANG 
SEAFOOD COMPANY 
LIMITED (HOA 
THANG SEAFOOD 
CO., LTD.)

Loc An Seafood 
Industry Zone, An 
Hai Hamlet, Loc An 
commune

Đất Đỏ Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 526 Thinh Hung Co. Ltd LOT F9-F10 SUOI 
DAU INDUSTRIAL 
ZONE, CAM LAM 
DIST.

Cam Lam Khánh Hòa PP

DL 53 Phuoc Co Seafood 
Joint Stock Company

1738, Vo Nguyen 
Giap street,  ward 
12, Vung Tau city, Ba 
Ria - Vung Tau 
province

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 530 Hoang Long Seafood 
Processing Company 
Limited - HOANG 
LONG SEAFOOD

. Tam Nong Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 532 Southern Shrimp 
Joint Stock Company 
(South Vina Shrimp)

Khuc Treo B Village, 
Tan Phong 
commune, Gia Rai 
town, Bac Lieu 
province

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 537 Thaibinh Shellfish 
Company Limited 
(TBSF CO., LTD)

Cua Lan Industrial 
Clusters, Nam Thinh 
commune, Tien Hai 
district, Thai Binh 
province.

Tiền Hải Tỉnh Thái Bình PP

DL 538 Tan An Branch – Can 
Gio Investment Joint 
Stock Company

179A Vo Duy Tao 
street, Xuan Hoa 
hamlet, Loi Binh 
Nhon commune

Tân An Tỉnh Long An PP

DL 539 Indochine Seafood 
Processing Joint 
Stock Company

1007/17 Str 30/4, 
Ward 11

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP
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DL 54 Trong Nhan Seafood 31 Nguyen Thi Bay 

St
Tân An Tỉnh Long An PP

DL 541 Go Dang Ben Tre 
One member 
Limited Liability 
Company (GODACO 
BEN TRE)

Lot CX-2, An Hiep 
Industrial Park, An 
Hiep commune, 
Chau Thanh district, 
Ben Tre province, 
Vietnam

861620 Châu Thành Tỉnh Bến Tre PP

DL 544 Southern Shrimp 
Joint Stock 
Company- Ca Mau 
Branch (SVS-CA 
MAU)

Cay Tram A village, 
Dinh Binh commune

970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 548 NTSF Seafoods Joint 
Stock Company- 
Nhatrang Seafoods - 
Can Tho Factory

Lot A8, A9,  Thot Not 
industrial zone 
phase 4, Thoi Thuan 
ward, Thot Not 
district, Can Tho city

270000 Thốt Nốt Cần Thơ PP

DL 55 Branch of Ha Noi 
Seaproducts Import 
Export joint stock 
Corporation 
(Seaprodex Hanoi)-
Xuan Thuy 
Seaproducts 
processing factory

Xuan Vinh 400000 Xuân Trường Tỉnh Nam Định PP

DL 551 Aoki Seafood 
Company Limited 
(AOKI)

. Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 555 Trung Son Seafood 
Processing Joint 
Stock Company 
(Trung Son Seafood 
Processing JSC)

. Kiên Lương Tỉnh Kiên Giang PP

DL 560 Thong Thuan 
Company Limited 
Ninh Thuan Branch 
- Schrimp Processing 
Factory No. 2

Thanh Hai 
Industrial Zone, 
Thanh Hai 
Commune,Phan 
Rang-Thap Cham 
city, Ninh Thuan 
Province

660000 Phan Rang 
Thap Cham City

Tỉnh Ninh Thuận PP

DL 561 Tien Trien Company 
Limited

Binh An village, Kien 
Luong district, Kien 
Giang province

Kiên Lương Tỉnh Kiên Giang PP

DL 566 Binh Duong Seafood 
Joint Stock Company 
(Binh Duong 
Seafood JSC)

22/36 Chi Lang 
street, ward 12, 
Vung Tau city, Ba 
Ria Vung Tau 
province

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 568 Viet Nam Clam 
Import Export 
Company Limited 
(VINAM CLAM Co., 
Ltd)

Quang Thinh Village, 
Nam Thinh 
Commune, Tien Hai 
district, Thai Binh 
Province, Vietnam

Tiền Hải Tỉnh Thái Bình PP

DL 57 Binh Dinh Fishery 
Joint Stock Company 
- Bidifisco

NO. 2D TRAN HUNG 
DAO ST., QUI NHON 
CITY, VIETNAM

Quy Nhơn Bình Định PP
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DL 572 Thien Ma Company 

Limited
Lot C4-3, Tho Quang 
Fisheries Service 
Industrial Zone, 
Pham Van Xao 
Street, Tho Quang 
Ward, Son Tra 
District, Da nang 
City, Vietnam

Da Nang Đà Nẵng PP 14.09.2023

DL 573 The Light Factory . 650000 Nha Trang Khánh Hòa PP

DL 580 VIET TRUONG CO., 
LTD-PLANT 01

Ngoc Hai Fishing 
Port, Hai Son ward

Đồ Sơn Hải Phòng PP

DL 595 Song Viet Thanh Hoa 
Joint Stock Company 
- Nghi Son Seafood 
Processing And Ice 
Freezing Production 
Factory

Tien Phong 
Residential Area, 
Hai Binh Ward, Nghi 
Son Town, Thanh 
Hoa Province

Nghi Son Thanh Hóa PP 06.02.2023

DL 597 Nam Thanh Aquatic 
Product Industry 
Join Stock Company

Trung Thinh area, 
Quang Tien wards, 
Sam Son city, Thanh 
Hoa province

Sầm Sơn Thanh Hóa PP

DL 60 Hung Vuong Sadec 
Food Processing 
Plant

Lot III-5, zone C, Sa 
Dec industrial zone, 
Tan Khanh Dong 
ward, Sa Dec City

270000 Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 602 GALLANT DACHAN 
SEAFOOD CO., LTD

QUANG PHU 
INDUSTRIAL ZONE, 
QUANG NGAI CITY, 
QUANG NGAI 
PROVINCE, VIET 
NAM

Quang Ngai Quang Ngai PP

DL 609 Công ty TNHH thủy 
sản Hồng Ngọc/ 
Hong Ngoc seafood 
Co.,Ltd

Lot B3, Hoa Hiep 
industrial zone, Hoa 
Hiep Bac ward

Dong Hoa Tỉnh Phú Yên PP

DL 61 Workshop 2 - Vinh 
Hoan Corporation 
(Vinh Hoan Corp.)

. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 618 HAI PHU SEAFOOD 
ONE MEMBER 
EXPORT IMPORT 
LIMITED COMPANY

Blog 12, Quang Phu 
industrial zone

Quang Ngai Quang Ngai PP

DL 62 Cholimex Food Joint 
Stock Company 
(Cholimex Food)

. Binh Chanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 620 Nha Trang Bay Joint 
Stock Company

Lot K1, K2, K3 and a 
part of K4 Suoi Dau 
industrial zone, Suoi 
Tan Ward, Cam Lam 
district, Khanh Hoa 
province

Cam Lam Khánh Hòa PP 11.10.2022
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DL 623 C.P. Vietnam 

Corporation
Lot A-01 to A-12, 
Zone A, Phong Dien 
Industrial Zone, 
Phong Dien Town, 
Phong Dien District, 
Thua Thien Hue 
Province, Vietnam

Phong Điền Thừa Thiên - Huế PP 12.12.2022

DL 626 Trang Thuy seafood 
Co.,Ltd

Lot A12, An Phu 
industrial zone, An 
Phu commune, Tuy 
Hoa city, Phu Yen 
province

Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên PP

DL 627 QUANG HIEU 
FOODS COMPANY 
LIMITED

Lot 2, Dien Nam- 
Dien Ngoc industrial 
zone, Dien Ngoc 
ward, Dien Ban 
township, Quang 
Nam province.

563868 Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam PP 13.04.2023

DL 628 Gallant Ocean (Viet 
Nam)., JSC (Factory 
II)

Lot B10 - B11, Suoi 
Dau industrial zone, 
Suoi Tan commune 
Cam Lam district, 
Khanh Hoa province

Cam Lam Khánh Hòa PP 02.08.2022

DL 629 PHUC NGUYEN 
SEAFOOD COMPANY 
LIMITED

Lot A10-A12, Hoa 
Hiep 1 industrial 
zone, Hoa Hiep Bac 
ward

Dong Hoa Tỉnh Phú Yên PP

DL 646 THANH THAI FOOD 
COMPANY LIMITED

Quang Trung 
industrial complex, 
Quang Trung ward

Quy Nhơn Bình Định PP

DL 649 HUNG BANG 
CO.,LTD.

Lot C9, C10, Hoa 
Hiep industrial zone, 
Hoa Hiep Bac ward, 
Dong Hoa town, Phu 
Yen Province

Dong Hoa Tỉnh Phú Yên PP 14.09.2023

DL 65 Cafatex Fishery Joint 
Stock Corporation - 
Cafatex Corporation

KM2081, Nation 
Road no 1

Chau Thanh A Tỉnh Hậu Giang PP

DL 652 MOSC VIETNAM CO., 
LTD

Lot C8, Hoa Hiep 
industrial zone, Hoa 
Hiep Bac commune

Dong Hoa Tỉnh Phú Yên PP

DL 66 Minh Ha Seafood 
Co., Ltd

9 team, Sua Dua 
hamlet, Vinh Hoa 
Hiep commune, 
Chau Thanh district

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 661 B-T SEAFOOD 
CO.,LTD

Lot F6, Suoi Dau 
industrial zone, Suoi 
Tan commune, Cam 
Lam district, Khanh 
Hoa province.

Cam Lam Khánh Hòa PP 11.10.2022

DL 666 DALU SURIMI 
IMPORT - EXPORT 
CO., LTD

Thanh Khe hamlet, 
Thanh Trach village

Bo Trach Tỉnh Quảng Bình PP
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DL 672 INTERFISH 

COMPANY LIMITED 
(IFC)

Lot III-4, Enlarged 
Zone C, Sa Dec 
Industrial Zone, Tan 
Khanh Dong 
Commune, Sa Dec 
City, Dong Thap 
Province

270000 Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 673 BLUE BAY SEAFOOD 
CO., LTD

999A, Nam Dam 
village, Luong The 
Tran ward

970000 Cái Nước Cà Mau PP

DL 675 Viet Nam Fish 
Limited Liability 
Company 
(VIETNAMFISH CO., 
LTD)

Thot Not Industrial 
Zone, Thoi Thuan 
ward

270000 Thốt Nốt Cần Thơ PP

DL 676 HUNGCA 6 
CORPORATION 
(HUNGCA 6)

Binh Thanh 
Industrial Zone, 
Binh Chanh hamlet, 
Binh Thanh 
Commune

Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 679 NEW GENERATION 
SEAFOOD JOINT 
STOCK COMPANY 
(NEW GENERATION 
CO.)

Road D2, Lot N, An 
Nghiep Industrial 
zone, Phung Hiep 
village, An Hiep 
commune

950000 Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng PP

DL 68 Workshop I And 
Workshop Value - 
Ha Noi - Can Tho 
Seafood Joint Stock 
Company 
(HACASEAFOOD)

LOT 2.17, TRA NOC 
INDUSTRIAL PARK 2

O Mon Cần Thơ PP

DL 683 Tin Nguyen Thanh 
One Member Co.,Ltd

Group 2, An Phuoc 
hamlet, Binh An 
village

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 684 Tan Thanh One 
Member Seafood 
Import And Export 
Limited Company - 
Phu Tan Branch

Hamlet 2, Cai Doi 
Vam town

Phú Tân Cà Mau PP

DL 685 Phat Tien 2 Fishery 
Joint Stock Company 
(FATIFISH 2 J.S.C.)

Lot B3, My Hiep 
industrial zone, My 
Hiep village

Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 687 Thanh Hao Seafood 
Co., Ltd (THC)

Seafood Industrial 
Zone, An Hai 
hamlet, Loc An 
commune

Đất Đỏ Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 688 Hai Trieu Company 
Limited - F1

Lot 2/6 Phan Thiet 
Industrial Zone, 
Phong Nam 
Commune

Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP

DL 69 Hiep Thanh Seafood 
Joint Stock Company

. 270000 Thốt Nốt Cần Thơ PP

DL 697 Gold Future Import 
Export Development 
Co., Ltd

Lot 44, 3 street, Tan 
Tao industrial Park, 
Tan Tao A ward

Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP
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DL 698 Green Sea Import & 

Export Company 
Limited (Green Sea 
Co., Ltd)

National Road 91 - 
Warehouse No. 1, 
Binh Long port, Binh 
Long Industrial park

Chau Phu Tỉnh An Giang PP

DL 699 Thai Hoa Food Joint 
Stock Company 
(Thai Hoa Foods)

Lot M, D2 street, An 
Nghiep industrial 
zone, An Hipe

950000 Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng PP

DL 701 Minh Bach Seafood 
Co. Ltd

Khuc Treo B Hamlet, 
Tan Phong

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 704 Fatifish Company 
Limited (FATIFISH 
Co. Ltd)

Lot B3 rd n° 2, My 
Hiep industrial zone, 
My Hiep ward, Cao 
Lanh district, Dong 
Thap province

Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 705 Dai Nam Food 
Processing Co., Ltd

Lot 2.10E, Street 07, 
Tra Noc Industrial 
zone II, Phuoc Thoi 
ward

O Mon Cần Thơ PP

DL 707 Viet Nam Clean 
Seafood Corporation 
(VINA CLEANFOOD)

lock F, An Nghiep 
I.Z.

950000 Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng PP

DL 709 Thien Ha Seafoods 
Co. Ltd

Lot B21, Tan Thuan 
hamlet, Binh Duc

Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

DL 710 Espersen Viet Nam 
One Sole Member 
Limited Liability 
Company

. Đức Hòa Tỉnh Long An PP

DL 712 CAT TUONG 
SEAFOOD 
PROCESSING 
FACTORY (CAT 
TUONG SEAFOOD)

Thanh Thuy hamlet, 
An Phuoc village

Mang Thit Vĩnh Long PP

DL 713 Lang Tram Seafoods Km 2231, National 
Rd 1A, Tan Phong

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 714 Cuu Long Fish 
Import - Export 
Corporation (CL 
PANGA FISH CORP)

Lot III-1, Area C, Sa 
Dec industrial zone, 
Tan Khanh Dong 
village, Sa Dec city, 
Dong Thap province

270000 Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp PP 13.04.2023

DL 717 VANY Corporation 
(VANYCO)

Lot C, Binh Thanh 
I.Z.National Rd 30

Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 719 GN Foods Joint Stock 
Company (GN 
FOODS)

Plot P.02B, center 
street, Long Hau 
industrial zone, 
Long Hau commune, 
Can Giuoc district, 
Long An province

861620 Cần Giuộc Tỉnh Long An PP

DL 721 Ngoc Tri Seafood 
Company

Ward 3, Phong 
Thanh Dong A

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 725 HOA PHAT 
SEAFOOD IMPORT-
EXPORT AND 
PROCESSING JOINT 
STOCK COMPANY 
(HOPHAFISH)

Lot A, Binh Long 
industrial zone, Binh 
Long ward, Chau 
Phu district, An 
Giang province

Chau Phu Tỉnh An Giang PP 04.01.2023
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DL 727 Tan Phong Phu 

Seafood Company 
Limited (TD CO., 
LTD)

Thi Tran A hamlet Hòa Bình Bạc Liêu PP

DL 728 Hai Wang Seafood 
Co. Ltd.

Lot 13-14, Phan 
Thiet fishing port

Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP

DL 730 Dong Hai Seafood 
Limited Company 
(DONGHAI)

Lot 2.20, Tra Noc 2 
industrial zone, 
Phuoc Thoi ward, O 
Mon district, Can 
Tho city

O Mon Cần Thơ PP

DL 731 NT Seafoods 
Corporation - 
Factory 2

Tac Cau Fishsing 
Port Industrial Zone, 
Binh An Commune

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 732 Dong A Seafood One 
Member Company 
Limited (DONG A 
SEAFOOD)

Block B, Binh Long 
Industrial Zone, 
Binh Long 
Commune, Chau Phu 
District, An Giang 
Province

Chau Phu Tỉnh An Giang PP 07.08.2023

DL 734 Minh Phu Hau Giang 
Seafood Joint Stock 
Company (Minh Phu 
Hau Giang Seafood 
Corp)

Song Hau Industrial 
Zone, 1st Phase, 
Chau Thanh District, 
Hau Giang Province, 
Vietnam

Châu Thành Tỉnh Hậu Giang PP

DL 737 Minh Quy Seafoods 
Co., Ltd.

Lot 14, Tan My 
Chanh I.G., ward 9

861620 Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang PP

DL 738 Branch of Quoc 
Toan Seafoods 
Company Limited

Lot Q.1A, Center Rd, 
Long Hau industrial 
zone, Long Hau 
ward

861620 Cần Giuộc Tỉnh Long An PP

DL 739 Dai Dai Thanh 
Seafoods

DOng Hoa hamlet, 
Song Thuan

Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

DL 740 Hai Huong Seafood 
Joint Stock Company 
(HHFISH)

Lot A8-A9 An  Hiep 
I.Z.

861620 Châu Thành Tỉnh Bến Tre PP

DL 741 TRUONG PHUC 
SEAFOOD CO., LTD

Canh Dien hamlet, 
Long Dien Tay 
village, Dong Hai 
district, Bac Lieu 
province

Dong Hai Bạc Liêu PP 10.05.2023

DL 746 Minh Khue Seafoods 
Company Limited

Ward 1, An Phuoc 
hamlet, Binh An 
commune, Chau 
Thanh district, Kien 
Giang province

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 747 Mekong Viet Nam 
Seafood Processing 
Import-Export Joint 
Stock Company 
(MEVNCO)

63 Tac Thu hamlet, 
Ho Thi Ky village

970000 Thới Bình Cà Mau PP

DL 749 ViNa Pride Seafoods 
Co., Ltd

Lot Q-2A, Center 
street, Long Hau 
industrial park

861620 Cần Giuộc Tỉnh Long An PP
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DL 756 Khanh Sung 

Company Limited 
(Khanh Sung Co., 
Ltd)

. 950000 Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng PP

DL 760 Co Chien Seafood 
Joint Stock Company 
(COCHI CO., LTD)

Lot 2-9A1, Tra Noc II 
industrial park, O 
Mon district, Can 
Tho city, Viet Nam

O Mon Cần Thơ PP

DL 764 Quoc Dat Seafood 
Co., Ltd

Village 11, Song Doc 
town

970000 Trần Văn 
Thời

Cà Mau PP

DL 767 Ngoc Trinh Bac Lieu 
Seafood Co.,Ltd

No.99A, Lo Ren 
street, ward 5, Bac 
Lieu city, Bac Lieu 
province

Bạc Liêu Bạc Liêu PP

DL 768 Phu Hung Company 
Limited (PHUFOOD)

Lot C street 7, Hung 
Phu I Industrial 
Zone, Tan Phu Ward

270000 Cái Răng Cần Thơ PP

DL 769 Saigon Aquatic 
Products Trading 
Joint Stock Company 
- APT Food 
Processing Factory

Lot 4-6-8, 1A street, 
Tan Tao industrial 
park

Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 77 Gepimex 404 
Company

. 270000 Bình Thủy Cần Thơ PP

DL 772 Sao Mai Group 
Corporation - Lap 
Vo, Dong Thap 
Branch (Sao Mai 
Fresh Seafood)

. Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 773 Nguyen Tien 
Seafood Co., Ltd

. 793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 778 Frozen Factory - 
Hoan Vu V.N Co., Ltd

. Cu Chi District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 782 Huy Minh Company 
Limited (HUY MINH 
CO)

. 970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 784 Van Tai Workshop - 
Van Duc Tien Giang 
Food Export 
Company

Dong Hoa hamlet, 
Song Thuan 
commune

Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

DL 786 Quoc Viet 
Seaproducts 
Processing Trading 
and Import Export 
Corporation-Factory 
II (QUOC VIET 
CORPORATION - 
FACTORY II)

444 Bis, Ly Thuong 
Kiet Street, Sub-
ward 9, Ward 6

970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 79 TAM PHUONG NAM 
SEAFOOD JOINT 
STOCK COMPANY 
(TPN SEAFOOD)

16A9-1, Tra Noc 
industrial zone 1, 
Tra Noc ward, Binh 
Thuy district, Can 
Tho city, Viet Nam

270000 Bình Thủy Cần Thơ PP
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DL 790 C.P. Vietnam 

Corporation - 
BenTre Frozen 
Branch

. 861620 Châu Thành Tỉnh Bến Tre PP

DL 797 BRANCH TRANHAN 
Co., Ltd

. 861620 Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang PP

DL 798 HUNGVUONG FOOD 
PROCESSING 
EXPORT COMPANY 
(FPREXCO-HV)

Lot 21-23, 8th Street, 
Tan Tao Industrial 
park, Binh Tan 
District, Ho Chi Minh 
city

Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 801 Hungca 2 
Development 
Corporation 
(HUNGCA 2 Co.)

. Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 809 Ca Mau Seafood 
Processing And 
Service Joint Stock 
Corporation (CASES) 
- Cang Ca II Frozen 
Seafood Processing 
Factory

No.04, Nguyen Cong 
Tru street, ward 8

970000 Cà Mau Cà Mau PP

DL 810 Bien Dong Hau 
Giang Seafood Joint 
Stock Company

Residential Quarter 
5, Hiep Thanh Ward, 
Nga Bay City

950000 Ngã Bảy Tỉnh Hậu Giang PP

DL 813 Hung Truong Phat 
Aquamarine 
Product Joint Stock 
Company 
(AQUAMARINE-HTP)

Group 11, Hung 
Chanh Hamlet, Chau 
Hung commune

861620 Bình Đại Tỉnh Bến Tre PP

DL 815 HUNG PHUC ONE 
MEMBER CO., LTD - 
WORKSHOP I 

Lot 2 9A2, 10 st., Tra 
NocII industrial 
Park, Phuoc Thoi 
Ward, O Mon 
district, Can Tho city

O Mon Cần Thơ PP

DL 816 SEAFOOD UNITED 
CORPORATION 
(SEAFOOD UNITED 
CORP)

. 270000 Bình Thủy Cần Thơ PP

DL 817 Nam Viet Seafood 
Import Export Joint 
Stock Company 
(NAVIMEXCO)

No.53B, Tac Thu 
Hamlet, Ho Thi Ky 
Village

970000 Thới Bình Cà Mau PP

DL 818 Au Vung Two 
Seafood Processing 
Import & Export 
Joint Stock Company 
(Au Vung Two 
Seafood)

. 970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 821 KIM NGOC 
AGRICULTURE 
SEAFOOD LIMITED 
COMPANY

. Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP
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DL 825 KHANH THUAN 

SEAFOOD
61A, National Way 
1A, Tam Phuoc 
Hamlet, Dai Tam 
Commune, My 
Xuyen Dist., Soc 
Trang province

950000 Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng PP

DL 830 Coastal Fisheries 
Development 
Corporation 
(COFIDEC) - 
(COFIDEC FACTORY)

Lot C44/I - C44b/I - 
C56/II - C57/II, street 
No. 7, Vinh Loc 
industrial zone, 
Vinh Loc A 
commune, Binh 
Chanh district, Ho 
Chi Minh city.

Binh Chanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 833 Nguyen Tran 
Company

Tan Thuan B hamlet, 
Binh Duc village

Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

DL 834 TG Fishery Holdings 
Corporation - TG2 
Fishery Holdings 
Factory

Lot IV-8, Zone A1, Sa 
Dec Industrial Zone, 
An Hoa Ward, Sa 
Dec City, Dong Thap 
Province, Viet Nam

270000 Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 835 Camau Seafood 
Processing And 
Service Joint Stock 
Corporation (CASES) 
- Bac Lieu Branch

Hamlet 3, Ganh Hao 
Town, Dong Hai 
district, Bac Lieu 
province, Viet Nam

Bạc Liêu Bạc Liêu PP 21.09.2023

DL 84 Ben Tre Seafood 
Joint Stock Company 
- Beseaco

457C Nguyen Dinh 
Chieu st, ward 8

Bến Tre Tỉnh Bến Tre PP

DL 843 Ocean Gift Foods 
Joint Stock Company 
(Ocean Gift Foods)

Lot P-3, street 7, 
Long Hau Industrial 
zone, Long Hau 
commune

861620 Cần Giuộc Tỉnh Long An PP

DL 847 Workshop 1 - Thanh 
Binh Dong Thap One 
Member Company 
Limited (Workshop 
1 - Thanh Binh Dong 
Thap LTD)

Lot No. 1, road No.2, 
Thanh binh 
Industrial Zone, 
Binh Thanh 
commune, Thanh 
Binh district, Dong 
Thap province

Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp PP

DL 849 My Lan Tam Loi 
Company Limited

91 street, Binh Duc 
3, Binh Duc ward

Long Xuyên Tỉnh An Giang PP

DL 85 Nam Long Seafood 
Export Processing 
Factory - Dragon 
Viet Nam

. 970000 Cái Nước Cà Mau PP

DL 850 CP. NGON SEAFOOD 
FACTORY - 
VIETNAM CLEAN 
SEAFOOD 
CORPORATION (CP. 
NGON)

D2 street, flock F, An 
Nghiep Industrial 
Zone, Soc Trang 
province

950000 Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng PP

DL 853 Trung Son Long An 
Co., Ltd

Lot MH5-6, 01 Duc 
Hoa industrial park, 
hamlet 5, Duc Hoa 
Dong commune

Đức Hòa Tỉnh Long An PP
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DL 855 Global Tako Ball 

Company Limited
Road No 7, Dong 
Xuyen industrial 
zone, Rach Dua 
ward, Vung Tau City, 
Ba Ria Vung Tau 
province

797979 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP 04.05.2022

DL 856 BEX CO.,LTD Lot 2/11, Road 2, 
Phan Thiet 
Industrial Zone, 
Ham liem village

Ham Thuan Bac Tỉnh Bình Thuận PP

DL 857 Co May Import - 
Export Company 
Limited (Co May 
IMEX Co., Ltd) - Co 
May Seafood 
Processing Export 
Factory

Lot 8-9-10 Song Hau 
Industrial Zone, Tan 
Thanh commune, 
Lai Vung district, 
Dong Thap province, 
Viet Nam

270000 Thị trấn Lai 
Vung

Tỉnh Đồng Tháp PP 02.08.2022

DL 862 Tin An Seafood 
Factory (SAFEFIRST)

Lot N, An Nghiep 
industrial zone, An 
Hiep commune

950000 Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng PP

DL 864 Lien Ha Seafoods 
Limited Company

No.75, An Phuoc 
hamlet, Binh An 
commune

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 866 THAI MINH LONG 
SEAFOOD COMPANY 
LIMITED (TML 
SEAFOOD)

Hamlet 5, Ho Phong 
Ward

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 868 Tai Kim Anh 
Seafood Joint Stock 
Corporation (TAIKA 
Seafood Corpration)

. 950000 Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng PP

DL 870 Tri Danh Kien Giang 
Limited Company 
member (TRI DANH 
K G CO., LTD)

1184 Hoa Thanh 
hamlet, Minh Hoa 
commune

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 878 SaiGon Aquatic 
Products Trading 
Joint Stock Company 
Branch - Hung 
Thinh Frozen Food 
Factory

Lot 4-6-8 1A Street, 
Tan Tao Industrial 
Park, Tan Tao A 
Ward, Binh Tan 
District, Ho Chi Minh 
City

Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 881 Dary Foods 
Company Limited 
(Dary Foods Co., Ltd)

Lot D4, Street N1, 
Hiep Phuoc 
Industrial Park, Hiep 
Phuoc Commune

Nha Be District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

DL 888 BASA MEKONG 
FACTORY (BASA 
MEKONG)

Group 2, Thanh My 
2 hamlet, Thanh Duc 
commune

Long Hồ Vĩnh Long PP

DL 89 NhaTrang Seafoods - 
F.89 Joint Stock 
Company - Value - 
Added Shrimp 
Processing Plant

68 National road 1A 
bypass, Ho Phong 
commune

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 891 Minh Ha Kien Giang 
Seafood Limited 
Company 
(MINHHAKG)

Lot 311, Map 9, team 
09, Sua Dua hamlet, 
Vinh Hoa Hiep 
commune

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP
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DL 896 Minh Phuc Seafood 

Limited Liability 
Company(MIFUCO)

Lot 2.10A2, street 07 
& 09, Tra Noc 
Industrial Zone II, 
Phuoc Thoi ward

O Mon Cần Thơ PP

DL 898 LONG SEAFOOD 478 National road 
91, Hoa Long 3 
village, An Chau 
town

950000 Châu Thành Tỉnh An Giang PP

DL 90 Nha Trang 
Seaproduct 
Company - 
Processing plant 
DL90

01B Phuoc Long 
street, Phuoc Long 
ward, Nha Trang 
city, Khanh Hoa 
province

650000 Nha Trang Khánh Hòa PP 02.08.2022

DL 900 Victory Aquaculture 
Development 
Corporation (Victory 
Corporation)

Vinh Hoi hamlet, 
Long Duc village

Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh PP

DL 901 Kim My Hung Sea 
Food VL Company 
Limited

Group 2, hamlet An 
Huong 1, My An 
village, Mang Thit 
dist, Vinh Long 
province

Mang Thit Vĩnh Long PP

DL 903 P&H Seafood 
Processing One 
Member Company 
Limited (P&H 
Seafood Processing 
CO.,LTD)

My Tho hamlet, My 
Quy ward, Long 
Xuyen city, An Giang 
province

Long Xuyên Tỉnh An Giang PP

DL 907 Giang Chau Seafood 
Company Limited

No.314, Trung Cang 
hamlet, Tan Trung 
commune, Dam Doi 
district, Ca Mau 
province

970000 Đầm Dơi Cà Mau PP

DL 911 BCC-JV COMPANY 
LIMITED (BCC-JV)

167/9A 30/4 street, 
Thang Nhat ward, 
Vung Tau city, Ba 
Ria Vung Tau 
province

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 913 Mekong Seafoods 
Company Limited 
(Mekong Seafoods 
Co., Ltd)

218A Tan Dien 
hamlet, Giuc Tuong 
commune, Chau 
Thanh district, Kien 
Giang province

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 916 High Grade 
Pangasius Product 
Exporting & 
Processing Factory

Lot A6, A7, Thot Not 
industrial zone, 
phase 4, Thoi Thuan 
ward

270000 Thốt Nốt Cần Thơ PP

DL 918 Hai Nam Fish 
Company Limited 
(HANA FISH)

National Road No.30, 
Nhut hamlet, An 
Phong commune

Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp PP 09.03.2022

DL 92 Hai Long seafood 
Joint Stock 
Company-Surimi 
factory

1752, Vo Nguyen 
Giap street, ward 12

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

DL 922 NhaTrang Seafoods - 
F.89 Joint Stock 
Company

97 National road 1A, 
Ho Phong ward

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP
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DL 923 Hung Long Sea Food 

Import Export One 
Member Company 
Limited

Lot 4249, map 3, 
group 2, An Phuoc 
hamlet, Binh An 
commune

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

DL 927 Ngoc Xuan Giang 
One Member 
Limited Company

Lot 2, Street 10, Tra 
Noc Industrial Park, 
Phuoc Thoi Ward

O Mon Cần Thơ PP

DL 928 Huyen An Fine 
Foods Company 
Limited (HH & FFC)

Thi Tuong A hamlet, 
Hung My commune, 
Cai Nuoc district, Ca 
Mau province

970000 Cái Nước Cà Mau PP

DL 931 GN Foods Joint Stock 
Company- Factory 2 
(GN FOODS- 
FACTORY 2)

P-1B, street 7, Long 
Hau industrial zone, 
Long Hau commune, 
Can Giuoc district, 
Long An Province

861620 Cần Giuộc Tỉnh Long An PP

DL 932 Branch Of Thuan 
Phuoc Seafoods And 
Trading Corporation 
-An An Export 
Frozen Seafood 
Processing Factory 
(An An Export 
Frozen Seafood 
Processing Factory)

Tay Hoa hamlet, 
Song Thuan 
commune

Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

DL 933 Ca Bien Ho Seafood 
Import Export Joint 
Stock Company

Highway 91, Hoa 
Long 3 ward, An 
Chau town

950000 Châu Thành Tỉnh An Giang PP

DL 935 Branch Bach Linh 2 -
Bach Linh Seafood 
Import -Export A 
Member Limited 
Company 
(BACHLINHIMEXCO 
BRANCH 2)

Khuc Treo A hamlet, 
Tan Phong 
commune

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 937 Thuan Phat Bac Lieu 
Seafood One 
Member Company 
Limited (Thuan Phat 
BL Co., Ltd)

No 888, Khuc Treo A 
hamlet, Tan Phong 
commune

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL 940 Tam An Seafood 
Factory (TAM AN SF)

Lot B, An Nghiep 
Industrial Zone, An 
Hiep commune, 
Chau Thanh district, 
Soc Trang province

950000 Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng PP 04.05.2022

DL 941 Sang Dao Seafood 
Import Export 
Company Limited

No.198, Group 2, An 
Phuoc hamlet, Binh 
An village, Chau 
Thanh district, Kien 
Giang province

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP 28.01.2022

DL 942 Thong Thuan Tra 
Vinh Seafood Joint 
Stock Company 
(Thong Thuan 
Seafood.,JSC)

30/4 cluster, ward 2, 
Duyen Hai town, Tra 
Vinh province

Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh PP 04.05.2022
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DL 943 CO MAY IMPORT 

EXPORT COMPANY 
LIMITED – CO MAY 2 
SEAFOOD 
PROCESSING 
EXPORT FACTORY

Lot 8-9-10 Song Hau 
Industrial Zone, Tan 
Thanh Commune, 
Lai Vung District, 
Dong Thap Province

270000 Thị trấn Lai 
Vung

Tỉnh Đồng Tháp PP 04.05.2022

DL 945 CJ CAU TRE FOODS 
JOINT STOCK 
COMPANY - LONG 
AN BRANCH

PG-2+P1-2, the Road 
1A, KIZUNA 3- 
Extended  Sector K1, 
Tan Kim Industrial 
Park - Extended, Can 
Giuoc Town, Can 
Giuoc District, Long 
An Province

861620 Cần Giuộc Tỉnh Long An PP 04.05.2022

DL 946 Export Shrimp 
Processing Factory

Lot C1, C2 Thot Not 
Industrial zone, Thoi 
Thuan ward, Thot 
Not district, Can Tho 
city

270000 Thốt Nốt Cần Thơ PP 04.05.2022

DL 947 Business Location of 
Hai Trieu Company 
Limited (Hai Trieu 
Company Limited – 
F2)

Lot 2/3 Phan Thiet 
Industrial Zone, 
Phong Nam 
commune, Phan 
Thiet city, Binh 
Thuan province

Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP 04.05.2022

DL 948 An San Foods 
Factory

Road N2 Lot B, An 
Nghiep Industrial 
Zone, An Hiep 
commune, Chau 
Thanh District, Soc 
Trang province

950000 Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng PP 04.05.2022

DL 950 REI Seafoods Joint 
Stock Company - REI 
Seafoods Factory 
(REI SEAFOODS JSC)

293, Tan Thuan A 
hamlet, Binh Duc 
ward, Chau Thanh 
district, Tien Giang 
province

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP 16.05.2022

DL 958 TEN TRAI COMPANY 
LIMITED.

Lot L 1 - Nguyen 
Truong To street, 
Quang Phu 
industrial zone, 
Quang Phu ward

Quang Ngai Quang Ngai PP

DL 960 Thuan Nhan Phat 
trading limited 
liability company

Tam Quang fishing 
port, An Hai Dong 
village, Tam Quang 
commune, Nui 
Thanh district, 
Quang Nam 
province

Núi Thành Tỉnh Quảng Nam PP

DL 964 UY TIEN SEAFOODS 
CO.,LTD

Phuoc Ha village, 
Phuoc Dong 
commune, Nha 
Trang city, Khanh 
Hoa province

651100 Nha Trang Khánh Hòa PP 04.05.2022

DL 965 PHILLIPS SEAFOOD 
(VIETNAM) CO.,LTD. 
– Frozen factory

Lots B3-B4 Suoi Dau 
industrial zone, Suoi 
Tan commune, Cam 
Lam district, Khanh 
Hoa province

Cam Lam Khánh Hòa PP 04.05.2022
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DL 967 V FINANCIAL AND 

INVESTMENT MTV 
LIMITED COMPANY

Quang Phu 
industrial zone, 
Quang Phu ward, 
Quang Ngai city, 
Quang Ngai 
province

Quang Ngai Quang Ngai PP

DL 969 NINH THUAN 
BRANCH – DALU 
SURIMI IMPORT – 
EXPORT CO.,LTD

Lac Son 3 hamlet, Ca 
Na village

Thuan Nam Tỉnh Ninh Thuận PP

DL 971 HUNG BANG 
COMPANY LIMITED 
- FACTORY 2

Lot C9, C10, Hoa 
Hiep industrial zone, 
Hoa Hiep Bac ward, 
Dong Hoa town, Phu 
Yen Province

Dong Hoa Tỉnh Phú Yên PP 14.09.2023

DL 972 EVERTRUST BINH 
DINH Co., LTD

Hoi Son hamlet, 
Nhon Hoi ward

Quy Nhơn Bình Định PP

DL 979 AN HAI FISHERY 
LIMITED COMPANY 
(AHFISHCO)

Lot B4-03, A area, 
Nhon Hoi Industrial 
Park, Nhon Hoi 
Economic Zone, 
Nhon Hoi Commune, 
Quy Nhon city, Binh 
Dinh province

Quy Nhơn Bình Định PP 28.01.2022

DL 983 FRESCOL TUNA 
(VIET NAM) CO., LTD

Area B, Nam Cam 
Industrial Zone, 
Dong Nam Economic 
Zone

Nghi Loc Tỉnh Nghệ An PP

DL 99 Gia Rai General 
import export joint 
stock company - 
Girimex

. 970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP

DL62 CHOLIMEX FOOD 
JOINT STOCK 
COMPANY

7th ROAD, VINH LOC 
INDUSTRIAL PARK, 
BINH CHANH 
DISTRICT, HCMC, 
VIETNAM

Bình Chánh Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

HK 1005 Tan Dong Trade - 
Production 
Company Limited

80/1A quarter 2 Ngo 
Chi Quoc street, 
Binh Chieu ward, 
Thu Duc city, Ho Chi 
Minh city

000084 Quận Thủ 
Đức

Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP 20.06.2022

HK 1035 Hong Cam Seafood 
Company Limited – 
Business location 
number one 
(HONGCAM CO., 
LTD)

Tac Thu hamlet, Ho 
Thi Ky commune, 
Thoi Binh district, Ca 
Mau province

970000 Thới Bình Cà Mau PP 18.01.2023

HK 156 Binh Thoi Seafood 
Processing 
Enterprise

Lot 4-6-8 road 1A, 
Tan Tao industrial 
zone, Tan Tao A 
ward

Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP
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HK 173 Export Seaproduct 

Processing 
Enterprise IV - Ba 
Ria-Vung Tau 
Seafood Processing 
And Import-export 
Joint Stock Company 
BASEAFOOD

. Đất Đỏ Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

HK 187 Investment 
commerce fisheries 
corporation - 
INCOMFISH 
Corporation, 
Seafood & foodstuff 
processing Factory 
N° 5

A77/I, Road n° 7, 
Vinh Loc Industrial 
Park, Binh Tan 
District, Ho Chi Minh 
city, Viet Nam

Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

HK 212 Camranh Seafoods 
Processing & 
Exporting Company 
Limited (Camranh 
Seafoods Co., Ltd.) 

60 Nguyen Thai Hoc 
St, Cam loi

Cam Ranh Khánh Hòa PP

HK 238 Workshop No. 2, 
Hainam Co., Ltd.

. Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP

HK 242 Export Seaproducts 
Processing 
Enterprise III - 
Branch (Workshop 
2) - Province Baria 
Vungtau Seafoods 
Processing And 
Import - Export Joint 
Stock Company 
(BASEAFOOD)

An Hai hamlet, Loc 
An town, Dat Do 
district, Ba Ria Vung 
Tau province

Đất Đỏ Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

HK 328 Factory 1, Sa Giang 
Import Export 
Corporation - 
Sagimexco

. 270000 Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp PP

HK 420 Branch Of Duc Linh 
Food Processing 
Services Trading 
Company Limited

Lot C22, Street No.3, 
Hai Son Industrial 
Zone (zone 3+4), 
Binh Tien 2 Hamlet, 
Duc Hoa Ha 
Commune

Đức Hòa Tỉnh Long An PP

HK 48 Phan Thiet Factory . Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP

HK 513 Branch Of Phuong 
Hoang Foods 
Company Limited 
(Branch Of Phuong 
Hoang Foods 
Co.,Ltd)

297 Le Minh Nhut, 
Hue village and 
hamlet, Tan An Hoi 
commune

Cu Chi District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

HK 600 FUJIURA NHA 
TRANG LTD

Plot F7+F8, Suoi Dau 
industrial zone

Cam Lam Khánh Hòa PP

HK 691 T-Thai One Member 
Limited Company

Phu Nghia hamlet, 
Phu Huu village, 
Chau Thanh district, 
Hau Giang province

Châu Thành Tỉnh Hậu Giang PP
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HK 695 Hai Trieu Company 

Limited - D1
Lot 2/6 Phan Thiet 
Industrial Zone, 
Phong Nam 
Commune

Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP

HK 770 Thuan Hue Corp . Đất Đỏ Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

HK 789 SaiGon Food Import 
Export Joint Stock 
Company - Dong Nai 
Branch

. Long Thành Tỉnh Đồng Nai PP

HK 796 Asuzac Foods Co.,Ltd . District 7 Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

HK 799 Dry Seafood Factory 
- Hoan Vu V.N Co., 
Ldt

. Cu Chi District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

HK 839 AN LAC - TRA VINH 
SEAFOOD CO., LTD

No.20 Lot E, Lan Duc 
Industrial zone, Tra 
Vinh city, Tra Vinh 
province

Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh PP

HK 889 MYTHUYENFISHERI
ES

Trum Thuat A 
hamlet, Khanh Hai 
village

970000 Trần Văn 
Thời

Cà Mau PP

HK 897 PHI LONG FOOD 
MANUFACTORY CO., 
LTD

Lot D1-28, Road Vl2, 
Vinh Loc 2-
Industrial Zone, 
Long Hiep 
Commune, Ben Luc 
District, Long An 
Province

Bến Lức Tỉnh Long An PP

HK 902 C.P. Vietnam 
Corporation - 
BenTre Frozen 
Branch - Dried 
Fishery Product 
Factory

Lot A21 to A35, An 
Hiep Industrial 
zone, An Hiep ward, 
Chau Thanh district, 
Ben Tre province

861620 Châu Thành Tỉnh Bến Tre PP

HK 906 NATURE FOODS CO., 
LTD (N F C)

No.8 street, Nhon 
Trach 1 Industrial 
zone, Phuoc Thien 
commune, Nhon 
Trach district, Dong 
Nai province

Nhon Trach Tỉnh Đồng Nai PP 14.10.2022

HK136 Anh Long Food MTV 
Company Limited 
(ANH LONG FOOD 
CO., LTD)

198A, hamlet 8, An 
Phuic village, Long 
Thang district, Dong 
Nai province

Long Thành Tỉnh Đồng Nai PP

NM 105 Khai Hoan Trading 
Joint Stock Company

No 289, 30/4 Street, 
Quarter 1, Duong 
Dong town

Phu Quoc Tỉnh Kiên Giang PP

NM 138 Hung Thanh Phu 
Quoc fish sauce 
manufacture 
enterprise

11thquarter, Duong 
Dong ward

Phu Quoc Tỉnh Kiên Giang PP

NM 139 Thanh Ha Fish Sauce 
Co., Ltd.

11/18 Nguyen Hue 
street, Quarter 11, 
Duong Dong ward

Phu Quoc Tỉnh Kiên Giang PP
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NM 182 Fish Sauce Factory 

No.4- Kim Ngu Fish 
Sauce 
Manufacturing 
Commercial 
Company Limited

Lot A12A, Phu Hai 
Fish Sauce Planning 
Zone, Phu Hai Ward

Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP

NM 188 Investment 
Commerce Fisheries 
Corporation - 
Incomfish 
corporation, Seafood 
& Foodstuff 
Processing factory 
n° 4

A77/1 raod n° 7, 
Vinh Loc I.Z.

Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

NM 331 Minh Ha Co., Ltd. Lot C42B/1 St 7, Vinh 
Loc I.Z.

Binh Chanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

NM 469 Lien Thanh Seafood 
Processing Joint 
Stock Company

595/37 Xo Viet Nghe 
Tinh St

Binh Thanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

NM 503 Hung Thinh Phu 
Quoc Limited 
Company

Hamlet No4, 30/4 
street, Duong Dong 
town

Phu Quoc Tỉnh Kiên Giang PP

NM 527 Masan HG One 
Member Company 
Limited (MASAN HG 
CO., LTD)

Song Hau Industrial 
zone, Dong Phu 
village

Châu Thành Tỉnh Hậu Giang PP

NM 540 Thanh Thuy Co., Ltd . 000084 Thị xã Thuận 
An

Tỉnh Bình Dương PP

NM 545 Thien Hong 
Forwarding - 
Trading-Service Co., 
Ltd. (Thien Hong Co., 
Ltd)

. Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận PP

NM 556 Cholimex Foods 
Joint Stock Company 
(Cholimex Food JSC) 
- Fish Sauce Factory

. Binh Chanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

NM 563 Factory 4, Lien 
Thanh Seafood 
Processing Joint 
Stock Company

. Binh Chanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

NM 564 Factory 5, Lien 
Thanh Seafood 
Processing Joint 
Stock Company

. 000084 Quận Thủ 
Đức

Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

NM 565 Thanh Thien Loc 
Joint Stock Company

. Phu Quoc Tỉnh Kiên Giang PP

NM 586 Masan MB One 
Member Company 
Limited

Area B, Nam Cam 
Industrial Park, 
Dong Nam Nghe An 
Economic Zone, 
Nghi Long 
Commune

Nghi Loc Tỉnh Nghệ An PP
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NM 700 Branch Of Ngoc Lien 

Import - Export - 
Trading & Producing 
Co., Ltd - Ngoc Lien 
Food Factory

2/245 Duong Cong 
Khi, Tan Lap 
Hamlet, Tan Thoi 
Nhi county, Hoc 
Mon District, Ho Chi 
Minh City

Hoc Mon District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

NM 793 An N Cuong Co., Ltd Number 8, Phan 
Nhung street, 
quarter 1, Duong 
Dong ward, Phu 
Quoc city, Kien 
Giang province

Phu Quoc Tỉnh Kiên Giang PP 22.06.2022

NM 842 Kim Hoa fishsauce 
Company Limited 
(KIM HOA 
FISHSAUCE CO., 
LTD)

49/2 Nguyen Hue 
Street, Quarter 11, 
Duong Dong ward, 
Phu Quoc city, Kien 
Giang province

Phu Quoc Tỉnh Kiên Giang PP 22.06.2022

NM 845 Masan Industrial 
One Member 
Company Limited 
(Masan Industrial 
One Member Co., 
Ltd)

Lot 6, Tan Dong Hiep 
A Industrial Park, 
Tan Dong Hiep 
ward, Di An town, 
Binh Duong 
province

000084 Dĩ An Tỉnh Bình Dương PP

NM 863 NAM NGU PHU 
QUOC ONE MEMBER 
COMPANY LIMITED 
(NAM NGU PHU 
QUOC ONE MEMBER 
CO., LTD)

Group 1, Suoi Da 
Hamlet, Duong To 
Commune

Phu Quoc Tỉnh Kiên Giang PP

NM 865 Zone C - Hong Duc I 
Private Enterprise

No 94, Tran Binh 
Trong Street, 
quarter 4, Duong 
Dong ward, Phu 
Quoc city, Kien 
Giang province

Phu Quoc Tỉnh Kiên Giang PP 22.06.2022

NM 867 Thanh Quoc Fish 
Sauce Producing 
and Trading Co., Ltd.

No.36 Phan Dinh 
Phung street, 
quarter 1, Duong 
Dong ward, Phu 
Quoc city, Kien 
Giang province

Phu Quoc Tỉnh Kiên Giang PP 22.06.2022

NM 880 SAIGON AQUATIC 
PRODUCTS 
TRADING JOINT 
STOCK COMPANY 
BRANCH - APT Fish 
Sauce Factory

Lot 4-6-8 1A Street, 
Tan Tao Industrial 
Park, Tan Tao A 
Ward

Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

NM 895 Ma San PQ 
Corporation

Group 1, Suoi Da 
Hamlet, Duong To 
village, Phu Quoc 
city, Kien Giang 
province

Phu Quoc Tỉnh Kiên Giang PP 22.06.2022

SG/001NL Live Seafood 
Factory-Hoang Ha 
international 
logistics joint stock 
company

. Tan Phu District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP
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TS 1007 Petfood Evolution 

company limited- 
Long An branch, 
(Petfood Evolution 
Co., Ltd - Long An 
branch)

Lot F5-2.1, Areas F, 
Road No 1, 
Expanded Thuan 
Dao Industrial Zone, 
Long Dinh 
Commune, Can Duoc 
District, Long An 
Province

850000 Cần Đước Tỉnh Long An PP 20.06.2022

TS 1025 Hai Tri Import 
Export Corporation 
(HAI TRI CORP)

Lot K, An Nghiep 
Industrial Zone, An 
Hiep ward, Chau 
Thanh district, Soc 
Trang province

950000 Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng PP 25.11.2022

TS 1027 Phi Long 
Manufacturing and 
Trading Company 
Limited (Phi Long 
Co., Ltd)

Loc An concentrated 
seafood industrial 
park, An Hai hamlet, 
Loc An commune, 
Dat Do district, Ba 
Ria Vung Tau 
province

Đất Đỏ Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP 28.11.2022

TS 1041 Sai Gon Food Import 
Export Joint Stock 
Company – East 
Branch (SGF IMEX 
EAST)

Lot L, Loc An – Binh 
Son Industrial Zone, 
Long An commune, 
Long Thanh district, 
Dong Nai province

Long Thành Tỉnh Đồng Nai PP 13.04.2023

TS 1043 Minh Tran Seafood 
Company Limited

Phong Thuan 
hamlet, Tan My 
Chanh commune, 
My Tho city, Tien 
Giang province

861620 Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang PP 13.04.2023

TS 1045 KHOA THIEN TIN 
COMPANY LIMITED

Nam Dam hamlet, 
Luong The Tran 
commune, Cai Nuoc 
district, Ca Mau 
province

970000 Cái Nước Cà Mau PP 10.05.2023

TS 1046 Nguyen An Seafood 
One Member 
Company Limited.

No.999 Khuc Treo A 
hamlet, Tan Phong 
commune, Gia Rai 
town, Bac Lieu 
province

970000 Thị xã Giá 
Rai

Bạc Liêu PP 10.05.2023

TS 1047 Branch of Sao Ta 
Foods Joint Stock 
Company - Sao Ta 
Seafood Enterprise

Lot K, An Nghiep 
Industrial  zone, 
ward 7, Soc Trang 
city, Soc Trang 
province

950000 Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng PP 13.04.2023

TS 1048 QNL Company 
Limited - QNL CO., 
LTD

N2 street, An Nghiep 
industrial zone, An 
Hiep village, Chau 
Thanh district, Soc 
Trang province

950000 Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng PP 10.05.2023

TS 1049 Que Ky Foods 
Corporation - Lap Vo 
Factory (Que Ky 
Foods Corp - Lap Vo 
Factory)

National Highway 
80, Binh Phu Quoi 
hamlet, Binh Thanh 
commune, Lap Vo 
district, Dong Thap 
province

Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp PP 07.06.2023

37 / 42



W
ARNIN

G

Approval number Name Street City Region Activities Remarks IMO Number Publication date
TS 1050 VIET UC SEAFOOD 

PROCESSING 
COMPANY LIMITED

Giong Nhan hamlet, 
Hiep Thanh 
commune, Bac Lieu 
city, Bac Lieu 
province

Bạc Liêu Bạc Liêu PP 07.06.2023

TS 1051 Tri Thanh Food Joint 
Stock Company

Truong Khanh 2 
hamlet, Long Thanh 
commune, Phung 
Hiep district, Hau 
Giang province

910000 Phung Hiep Tỉnh Hậu Giang PP 03.01.2024

TS 1058 Hiep Thanh Phat 
Seafood Company 
Limited (HTP 
seafood Co., Ltd)

Highway 30, hamlet 
1, Phong My 
commune, Cao Lanh 
district, Dong Thap 
province

Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp PP 12.10.2023

TS 1061 Business location 
Vinh Kim Food 
Company Limited - 
Kim Thanh 
Workshop

No. 235, Group 9, 
Tan Thuan B hamlet, 
Binh Duc commune, 
Chau Thanh district, 
Tien Giang province

884624 Chau Thanh Tỉnh Tiền Giang PP 12.12.2023

TS 1066 Vinh Quang 
Fisheries Corp - 
Branch 1 (VQFC-1)

Lot 37-40, My Tho 
industrial park, 
Trung An commune, 
My Tho city, Tien 
Giang province

861620 Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang PP 12.12.2023

TS 1068 Cold Storage - Vinh 
Phuoc Food 
Company Limited

An Phu hamlet, An 
Nhon ward, Chau 
Thanh district, Dong 
Thap province

Chau Thanh Tỉnh Đồng Tháp CS 03.01.2024

TS 1069 Transimex Port 
Corporation 
(Transimex Port)

429/8 Song Hanh Ha 
Noi Street, Quarter 
7, Truong Tho Ward, 
Thu Duc City, Ho Chi 
Minh City

740000 Quận Thủ 
Đức

Thành phố Hồ Chí 
Minh

CS 03.01.2024

TS 1070 Preferred Freezer 
Services Viet Nam 
Ltd

163 Nguyen Van 
Quy, Phu Nhuan 
ward, Dist. No.7, Ho 
Chi Minh City

District 7 Thành phố Hồ Chí 
Minh

CS 03.01.2024

TS 1111 Thong Thuan 
Company Limited 
Ninh Thuan Branch

Lot C1, Thanh Hai 
Industrial Zone, 
Thanh Hai 
Commune, Phan 
Rang - Thap Cham 
City, Ninh Thuan 
Province

660000 Phan Rang 
Thap Cham City

Tỉnh Ninh Thuận PP 10.05.2023

TS 1113 TEN TRAI COMPANY 
LIMITED

Lot L1- Nguyen 
Truong To street, 
Quang Phu 
industrial zone, 
Quang Phu ward, 
Quang Ngai city, 
Quang Ngai 
province

Quang Ngai Quang Ngai PP 07.06.2023
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TS 1152 PLANT 2 - ANH 

MINH SEAFOOD 
IMPORT EXPORT 
PROCESSING JOINT 
STOCK COMPANY – 
BUSINESS 
LOCATION

No. 210, Chua Ve 
street, Dong Hai 1 
ward, Hai An 
district, Hai Phong 
city, Vietnam

Hai An Hải Phòng PP 07.02.2023

TS 129 Global Marine 
Premium Food Joint 
Stock Company - 
Eastern Branch 
(GMP FOOD JSC 
EAST)

Lot L, Loc An - Binh 
Son Industrial Zone, 
Long An commune

Long Thành Tỉnh Đồng Nai PP

TS 165 Yueh Chyang 
Canned Food 
Company Limited

. Bến Lức Tỉnh Long An PP

TS 198 BAHAI JSC Lot A9-A11, Hoa 
Hiep industrial zone 
Hoa Hiep Bac ward, 
Dong Hoa town, Phu 
Yen province

Dong Hoa Tỉnh Phú Yên PP 13.04.2023

TS 245 Tuna Viet Nam Co., 
Ltd

Lot A4-A8, Suoi Dau 
industrial zone, Suoi 
Tan Ward

Cam Lam Khánh Hòa PP

TS 294 PHU CUONG - KIEN 
CUONG CO., LTD

555, Cay Tram 
hamlet, Dinh Binh 
commune, Ca Mau 
city, Ca Mau 
province

970000 Cà Mau Cà Mau PP 10.05.2023

TS 357 Hai Ha Co., Ltd 973, 30/4 street, 
ward 11, Vung Tau 
city, Ba Ria Vung 
Tau province

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

TS 41 Quang Ninh 
Seaproducts Import 
– Export Company

35 Ben Tau street Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh PP

TS 413 The Phu Co., LTD 1743, 30/4 street, 
ward 12, Vung Tau 
city, Ba Ria Vung 
Tau province

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

TS 439 Trung Son Limited 
Liability Company - 
Seafood Processing 
Factory (Trung Son 
LLC)

35 Phuoc Thang 
street, ward 12

793620 Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

TS 508 Long Hai Trading-
Transportation-Sea 
Product-Processing 
Joint Stock Company 
(LONG HAI CO.,JSC)

Tien Phong village, 
Hai Binh commune

Tĩnh Gia Thanh Hóa PP

TS 547 584 Nha Trang 
Seaproduct Joint 
Stock Company

Lot A23-A24 Dien 
Phu Industrial 
Cluster, Dien Phu 
commune, Dien 
Khanh District, 
Khanh Hoa province

Diên Khánh Khánh Hòa PP 03.01.2024
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TS 550 Du Thai Binh 

Company Limited 
(Du Thai Binh Co., 
LTD)

Kinh Tac hamlet, 
Ham Rong 
commune

970000 Năm Căn Cà Mau PP

TS 553 Truong Long 
Seafood Processing 
Joint Stock Company

Hamlet 1, Binh Thoi 
village, Binh Dai 
district, Ben Tre 
province

861620 Bình Đại Tỉnh Bến Tre PP

TS 576 Lenger Seafoods 
Vietnam Company 
Limited

Lots 59-69, An Xa 
industrial zone, Nam 
Dinh city, Nam Dinh 
province

400000 Nam Định Tỉnh Nam Định PP

TS 667 HAI SON FOODS 
CO.,LTD – HAI SON 
FACTORY

Lot D2, D3, Suoi Dau 
industrial zone, Suoi 
Tan commune

Cam Lam Khánh Hòa PP

TS 668 MARISO VIET NAM 
COMPANY LIMITED

Lot B8 and a part of 
B9, Suoi Dau 
industrial zone, Suoi 
Tan ward

Cam Lam Khánh Hòa PP

TS 678 Tung Loan Seafood 
Import- Export 
Company Limited 
(TUNGLOAN 
SEAFOOD)

Binh Ho A hamlet, 
Vinh Phu Tay 
commune

970000 Phước Long Bạc Liêu PP

TS 718 New Life Health 
Products Joint Stock 
Company (NLHP)

Binh Giao Quarter, 
Thuan Giao Ward, 
Thuan An City, Binh 
Duong province

000084 Thị xã Thuận 
An

Tỉnh Bình Dương PP 28.11.2022

TS 724 Li Chuan Food 
Products (Viet Nam) 
Company Limited

Tan My Chanh 
Industrial Group, 
Ward 9

861620 Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang PP

TS 754 Tan Phat Foods 
Corporation (Edison 
Foods)

. Bến Lức Tỉnh Long An PP

TS 792 Branch of Anh Nhan 
Trading Production 
Co., Ltd (Hoang Anh 
Factory)

. Hoc Mon District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

TS 802 Hong Phat Trading 
Services Packing 
Exporting Company 
Limited (HP T S P 
Co., Ltd)

. Tan Phu District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

TS 803 Vinh Hoan Collagen No.1647, National 
Road 30, Ward 11

Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp PP

TS 806 Yuekang Life 
Science Co.,Ltd

. Bến Cát Tỉnh Bình Dương PP

TS 812 Hung Vuong Ben Tre 
Seafood Processing 
Company Limited 
(HVBT SEAFOOD 
PROCESSING CO., 
LTD)

Lot A6, Lot A7, An 
Hiep Industrial 
zone, An Hiep ward

861620 Châu Thành Tỉnh Bến Tre PP
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TS 822 Van Duc Tien Giang 

Food Export 
Company

Dong Hoa hamlet, 
Song Thuan 
commune, Chau 
Thanh district, Tien 
Giang province, 
Vietnam

Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

TS 827 PHOXUYENFISHCO No.45, National road 
91, Binh Phu II 
hamlet, Binh Hoa 
village, Chau Thanh 
district, An Giang 
province

950000 Châu Thành Tỉnh An Giang PP 10.05.2023

TS 831 Huy Long Seafoods 
Joint Stock Company 
(HUY LONG 
SEAFOODS JSC)

Cang hamlet, Tran 
De town

950000 Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng PP

TS 840 VS Food Joint Stock 
Company (VSF)

Lot C1, street 3, 
street 6, Tan Do 
industrial, Duc Hoa 
Ha hamlet, Duc Hoa 
district, Long An 
province

Đức Hòa Tỉnh Long An PP

TS 854 2H New 
International 
logistics Company 
Limited (2H NEW)

94 Nguyen Van Cu 
street, town 5, Tan 
Tao A ward

Binh Tan District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

TS 861 VietNam Food Hau 
Giang Joint Stock 
Company (VNF HAU 
GIANG JSC.,)

Song Hau Industrial 
zone, Dong Phu 
ward, Chau Thanh 
district, Hau Giang 
province, Viet Nam

Châu Thành Tỉnh Hậu Giang PP

TS 874 THE KHANH 
LIMITED LIABILITY 
COMPANY

Group 4, An Phuoc 
Hamlet, Binh An 
ward

Chau Thanh Tỉnh Kiên Giang PP

TS 875 Ba Ria-Vung Tau 
Seafood Processing 
And Import-Export 
Joint Stock Company 
(BASEAFOOD) - 
Export Seaproduct 
Processing 
Enterprise Loc An

An Hai hamlet, Loc 
An village

Đất Đỏ Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PP

TS 892 SaiGon Food Joint 
Stock Company - 
Vinh Loc Branch

Lot C13-C14/II, 2F 
Street, Vinh Loc 
Industrial Park, 
Vinh Loc A 
Commune

Binh Chanh District Thành phố Hồ Chí 
Minh

PP

TS 894 CK Frozen Foods 
Viet Nam Company 
Limited

Tan Thuan B hamlet, 
Binh Duc village

Châu Thành Tỉnh Tiền Giang PP

TS 920 Fish Oil Refinery 
Factory - Vinh Phuoc 
Food Company 
Limited

An Phu Hamlet, An 
Nhon Commune, 
Chau Thanh District, 
Dong Thap Province

Chau Thanh Tỉnh Đồng Tháp PP 04.11.2022
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TS 93 VIET TRUONG CO., 

LTD - PLANT 02
Ngoc Hai fishing 
port, Hai Son ward, 
Do Son district, Hai 
Phong city, Viet Nam

Quận Đồ Sơn Hải Phòng PP 15.09.2022

TS 936 Vietnam Food Joint 
Stock Company 
(Vietnam Food JSC)

Hoa Trung 
industrial zone, Hoa 
Trung hamlet, 
Luong The Tran 
commune, Cai Nuoc 
district, Ca Mau 
province

970000 Cái Nước Cà Mau PP

TS 962 Nguyen Hung Co., 
Ltd - Canned 
Seafood Factory

Lot G3, G4 Northeast 
of Song Cau 
Industrial Park, 
Xuan Hai Ward, 
Song Cau District, 
Phu Yen Province

Sông Cầu Tỉnh Phú Yên PP 15.09.2022

TS 968 BLUE SEA CANNED 
FOOD JOINT STOCK 
COMPANY

Lot B5, Hoa Hiep 
industrial zone, Hoa 
Hiep Trung ward, 
Dong Hoa town, Phu 
Yen province

Dong Hoa Tỉnh Phú Yên PP 14.09.2023

TS 980 THANH DUNG 
CANNING CO.,LTD

A Part of Lot A11, 
Hoa Hiep 1 
industrial zone, Hoa 
Hiep Bac ward, 
Dong Hoa town, Phu 
Yen province

Dong Hoa Tỉnh Phú Yên PP 11.10.2022

TS 987 OCEAN PRODUCTS 
VIETNAM LTD

Area B, Nam Cam 
Industrial Park – 
Southeast Economic 
Zone, Nghi Xa 
Commune, Nghi Loc 
district, Nghe An 
province, Vietnam

Nghi Loc Tỉnh Nghệ An PP 28.01.2022

Activities legend:
CS Cold Stores
PP Processing Plant
  
Remarks legend:
35 Establishment also authorized to process bivalve molluscs on the conditions of Decision 95/30/EC as amended by Decision 2004/367/EC
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